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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Lập phương án sử dụng đất do các công ty nông lâm nghiệp trả về địa 

phương quản lý là một trong các nội dung được ghi rõ trong Thông tư số 

09/2021/TT-BTNMT Ngày 30/6/2021về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/9/2021. Theo đó, tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT sửa đổi, bổ sung Điều 8 Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 

26/02/2015 quy định về phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; 

đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất với công ty nông, lâm nghiệp quy định: “3. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng phương án 

sử dụng đất đối với quỹ đất bàn giao cho địa phương thuộc địa giới hành chính 

mình quản lý và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.” 

Để thực hiện nội dung trên, ngày 23/7/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Sơn La ban hành Văn bản số 2727/STNMT-ĐĐ&ĐĐBĐ về việc hướng dẫn 

lập phương án sử dụng đất đối với phần diện tích các công ty nông, lâm nghiệp 

bàn giao về cho địa phương quản lý. Theo đó, UBND huyện có trách nhiệm Lập 

phương án sử dụng đất đối với phần diện tích đất các công ty nông, lâm trường 

trả về cho các huyện, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND 

tỉnh phê duyệt.  

Xuất phát từ tầm quan trọng này, được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân huyện Mộc Châu, phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành “Lập 

phương án sử dụng đất do các Công ty nông, lâm nghiệp trả về địa phương 

quản lý trên địa bàn huyện Mộc Châu”. 
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Phần thứ nhất 

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, CĂN CỨ, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG 

LẬP PHƯƠNG ÁN 

1. Mục đích, yêu cầu 

Mục đích của việc xây dựng phương án sử dụng đất do các Công ty nông, 

lâm trường bàn giao cho địa phương quản lý là cơ sở để cụ thể hóa quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất của huyện, tỉnh, phân bổ quỹ đất trong kỳ quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất cho nhu cầu sử dụng đất của các ngành và định hướng cho 

việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã.  

Mục tiêu cơ bản của việc lập phương án sử dụng đất do các Công ty nông, 

lâm trường bàn giao cho địa phương quản lý để công nhận quyền sử dụng đất, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu của các 

hộ gia đình, cá nhân, các hoạt động kinh tế xã hội, An ninh, Quốc phòng trên địa 

bàn một cách hợp lý, tiết kiệm có hiệu quả, đồng thời tăng cường bảo vệ, cải 

thiện môi trường sinh thái. 

Yêu cầu xây dựng phương án sử dụng đất phải thể hiện được quỹ đất để 

giao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân, quỹ 

đất giao cho UBND các xã, thị trấn quản lý.  

2. Căn cứ pháp lý lập phương án sử dụng đất 

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐCP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của luật Đất đai. 

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về thu tiền sử đất. 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ sơ địa chính. 

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất, thu hồi đất. 

- Thông tư số 27/2018/TT- BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về hướng dẫn thực hiện thống kê kiểm kê đất đai và xây dựng 

hiện trạng sử dụng đất. 

- Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định việc lập phương án sử dụng đất, lập hồ sơ ranh giới sử 

dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính, xác định giá thuê đất, giao đất, cho thuê 

đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất đối với Công ty nông, lâm nghiệp. 

- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và 
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Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

- Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

Đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021; 

- Công văn số 1490/BTNMT-CĐKLDTTĐĐ ngày 10/3/2023 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng 

đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh; 

- Công văn số 1144/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 26/5/2022 của Tổng cục 

quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc khó khăn, vướng mắc 

trong quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh 

Sơn La; 

- Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh Sơn La 

về việc thu hồi đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần Giống 

bò sữa Mộc Châu tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

- Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh Sơn La 

về việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đối với Công ty cổ phần Chè Cờ Đỏ Mộc Châu tại xã Tân Lập và thị trấn 

Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; 

- Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh Sơn La 

về việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho Chi nhánh Tổng công ty chè Việt Nam tại Sơn La - Công ty chè Mộc 

Châu tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; 

- Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của UBND tỉnh Sơn La 

về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần chè Chiềng Ve Mộc Châu giao cho 

UBND huyện Mộc Châu quản lý, sử dụng theo quy hoạch; tiếp tục cho Công ty 

cổ phần chè Chiềng Ve Mộc Châu thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đối với diện tích đất sản xuất nông nghiệp; 

- Công văn số 1776/UBND-KT ngày 18/5/2022 UBND tỉnh Sơn La về 

việc triển khai thực hiện Công văn số 1144/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 26/5/2022 

của Tổng Cục quản lý đất đai; 

- Công văn số 2727/STNMT-ĐĐ&ĐĐBĐ ngày 23/7/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn lập phương án sử dụng 

đất đối với phần diện tích các nông, lâm nghiệp bàn giao về cho địa phương; 

- Công văn số 4314/STNMT-ĐĐ&ĐĐBĐ ngày 07/11/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La về việc đôn đốc thực hiện trách nhiệm quản 

lý đối với phần diện tích đất nông, lâm trường chuyển giao cho UBND huyện; 

- Công văn số 3472/STNMT-ĐĐ&ĐĐBĐ ngày 23/9/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn hoàn thiện, bàn giao sản 
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phẩm phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ các Công ty nông, lâm trường trên 

địa bàn các huyện; 

- Thông báo số 1492/TB-STNMT ngày 30/11/2023 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Sơn La kết luận của đồng chí Nguyễn Tiến Dương - Phó Giám 

đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp tham vấn về lập phương án sử 

dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường bàn giao về cho địa phương và 

bàn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến cấp GCNQSD đất cho 09 hộ gia 

đình tại tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu; 

- Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 huyện Mộc Châu. 

3. Nội dung của công tác lập phương án sử dụng đất 

- Nhận định tình hình, tiềm năng đất đai, định hướng quy hoạch sử dụng đất.  

- Xây dựng quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất. 

- Đề xuất các giải pháp, tổ chức thực hiện. 

4. Đối tượng lập phương án sử dụng đất 

Đối tượng nghiên cứu lập phương án sử dụng đất là toàn bộ diện tích đất 

do 04 Công ty gồm: Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu; Công ty cổ phần 

Chè Cờ Đỏ Mộc Châu; Chi nhánh Tổng công ty chè Việt Nam tại Sơn La - 

Công ty chè Mộc Châu tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần 

chè Chiềng Ve Mộc Châu giao cho địa phương quản lý được UBND tỉnh thu hồi 

tại các quyết định: 

- Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh Sơn La 

về việc thu hồi đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần Giống 

bò sữa Mộc Châu tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

- Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh Sơn La 

về việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đối với Công ty cổ phần Chè Cờ Đỏ Mộc Châu tại xã Tân Lập và thị trấn 

Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; 

- Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh Sơn La 

về việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho Chi nhánh Tổng công ty chè Việt Nam tại Sơn La - Công ty chè Mộc 

Châu tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; 

- Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của UBND tỉnh Sơn La 

về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần chè Chiềng Ve Mộc Châu giao cho 

UBND huyện Mộc Châu quản lý, sử dụng theo quy hoạch; tiếp tục cho Công ty 

cổ phần chè Chiềng Ve Mộc Châu thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đối với diện tích đất sản xuất nông nghiệp. 
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Phần thứ hai 

ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ - XÃ HỘI 

 

1. Khái quát điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 

1.1. Điều kiện tự nhiên 

1.1.1. Vị trí địa lý 

Mộc Châu là huyện miền núi nằm ở vùng Tây Bắc về hướng Đông Nam 

của tỉnh Sơn La, có diện tích tự nhiên 107.209,47 ha. Mộc Châu nằm trên tuyến 

giao thông huyết mạch của vùng Tây Bắc - Quốc lộ 6, trung tâm huyện cách 

thành phố Sơn La khoảng 115 km về phía Đông Nam, cách thủ đô Hà Nội 195 

km về phía Tây Bắc, có đường biên giới Việt Nam - Lào dài khoảng 39,876 km. 

Toàn huyện có 15 đơn vị hành chính gồm: 02 thị trấn (thị trấn Mộc Châu và thị 

trấn Nông trường Mộc Châu) và 13 xã. 

Toạ độ địa lý: 20°51'45"-21°07'00" vĩ độ Bắc; 104°36'11"-105°05'00" 

kinh độ Đông. 

- Phía Đông và Đông Nam giáp huyện Vân Hồ.  

- Phía Tây và Tây Bắc giáp huyện Yên Châu - tỉnh Sơn La. 

- Phía Bắc giáp huyện Phù Yên, huyện Bắc Yên. 

- Phía Nam và Tây Nam giáp nước CHDCND Lào. 

1.1.2. Địa hình, địa mạo 

Là huyện mang đặc trưng của một huyện cao nguyên Tây Bắc, địa hình có 

nhiều núi và nhiều thung lũng rộng, độ cao trung bình của huyện khoảng 1.050 

m so với mặt nước biển, có cao nguyên rộng lớn và tương đối bằng phẳng. 

Địa hình Mộc Châu nhìn chung phức tạp. Địa hình nghiêng theo hướng 

Tây Nam - Đông Bắc tạo hướng chảy chính cho sông, suối trong vùng và bị chia 

cắt hình thành 3 tiểu vùng khác nhau: Cao nguyên Mộc Châu; tiểu vùng dọc 

sông Đà và tiểu vùng cao nguyên biên giới. 

1.1.3. Khí hậu, thời tiết 

Do yếu tố độ cao và địa hình chia cắt, trên địa bàn huyện hình thành 3 tiểu 

vùng khí hậu khác nhau:  

 - Vùng cao nguyên Mộc Châu: Có đặc điểm khí hậu độc đáo nằm trong 

vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa núi cao mang tính chất khí hậu á nhiệt đới, đây 

là điều kiện thuận lợi để hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung với 

các loại cây trồng đặc sản truyền thống như: chè, rau, cây ăn quả chất lượng cao; 

chăn nuôi bò sữa, bò thịt; đồng thời cho phép phát triển kinh tế du lịch với loại 

hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng hoặc các loại hình du lịch có vận động như 

leo núi, thể thao, đi bộ, đi xe đạp. 
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- Vùng dọc sông Đà: Khí hậu nóng, ẩm.  

- Vùng cao biên giới: Khí hậu mát, ẩm.  

Ngoài ra ảnh hưởng đặc trưng của Mộc Châu là có gió mùa Tây Nam (gió 

Lào) xuất hiện chủ yếu vào khoảng từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm gây ra thời 

tiết khô - nóng và hạn hán, làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt 

của nhân dân trên địa bàn. 

Theo số liệu quan trắc của Trạm khí tượng thuỷ văn huyện Mộc Châu, các 

yếu tố khí hậu, thời tiết như sau:  

- Nhiệt độ không khí:  

+ Trung bình: 18,5
0
C. 

+ Cao nhất: 27,6
0
C. 

+ Thấp nhất: - 0,2
0
C.  

- Nắng: Tổng số giờ nắng trung bình năm 1.905 giờ/năm.  

- Mưa: Tổng lượng mưa bình quân 1.560 mm/năm với 186 ngày mưa/năm.  

- Độ ẩm và lượng bốc hơi: Do đặc điểm địa hình cao, khí hậu lạnh, có 

sương mù nên độ ẩm trung bình không khí của huyện trong năm là 85%, với 

tổng lượng bốc hơi trung bình 895,8 mm/năm. 

1.2. Các nguồn tài nguyên 

1.2.1. Tài nguyên đất  

Trên địa bàn huyện Mộc Châu có 4 nhóm đất chính. 

- Nhóm đất đỏ vàng 

- Nhóm đất đen 

- Nhóm đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa 

- Nhóm đất mùn đỏ vàng trên núi 

Hầu hết các loại đất ở Mộc Châu có độ dày tầng đất khá, thành phần cơ 

giới từ trung bình đến nặng, tỷ lệ mùn và các chất dinh dưỡng từ trung bình đến 

khá, ít chua, nghèo bazơ trao đổi và các chất dễ tiêu. 

Đặc biệt trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc vùng cao nguyên Mộc Châu 

như: Phiêng Luông, Thị trấn Nông Trường Mộc Châu; Tân Lập, ... có một số 

loại đất tốt như: Đất Feralit mùn đỏ vàng trên đá sét, đất Feralit mùn vàng đỏ 

trên đá vôi,... rất phù hợp cho việc trồng các loại cây đặc sản như: Chè, cây ăn 

quả các loại (đào, mận, mơ...), rau quả ôn đới, hoa, cỏ chăn nuôi,... thuận lợi để 

hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn với cơ cấu đa dạng và chăn nuôi 

đại gia súc. 
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1.2.2. Tài nguyên nước  

1.2.2.1. Nước mặt  

Đây là nguồn nước quan trọng cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt 

của dân cư, nhất là trong mùa khô. Nước mặt chủ yếu là nguồn nước mưa được 

lưu giữ trong các ao, hồ chứa, kênh mương, mặt ruộng và hệ thống sông suối, 

đặc biệt là sông Đà. 

1.2.2.2. Nước ngầm 

Nguồn nước ngầm của huyện hiện tại chưa có điều kiện thăm dò, khảo sát 

kỹ càng và đầy đủ. Song, trong thực tế sự tích tụ của hồ thuỷ điện Hoà Bình làm 

cho các khe nứt, hệ thống hang động dưới 115m ở vùng Mộc Châu hoạt động 

trở lại đã đẩy mực nước ngầm lên cao hơn. Những khu vực có nước ngầm nông 

đã được một số doanh nghiệp và nhân dân khai thác tương đối hiệu quả để phục 

vụ sinh hoạt, sản xuất với lượng nước tương đối ổn định ở độ sâu từ 40 - 80m. 

Một số năm gần đây do độ che phủ của thảm thực vật giảm nên nguồn nước 

ngầm cũng bị giảm đáng kể, một số khu vực các giếng đào đã bị cạn nước về 

mùa khô. 

1.2.3. Tài nguyên rừng 

Tài nguyên rừng Mộc Châu khá phong phú, có nhiều nguồn gen động - 

thực vật quý hiếm có giá trị cao về nghiên cứu khoa học, bảo tồn nguồn gen và 

phục vụ du lịch sinh thái, tập trung trong vùng rừng đặc dụng Chiềng Sơn với 

khoảng 456 loài thực vật thuộc 4 ngành với các loại gỗ quý phân bố trên toàn 

địa bàn như: Bách xanh, Thông, Chò,...và có 48 loài động vật hoang dã thuộc 19 

họ của 8 bộ với các loài động vật như: Gấu, Hoẵng, Lợn rừng,... 

Diện tích đất lâm nghiệp có rừng của Mộc Châu hiện còn 51.670,57 ha, 

trong đó có 2.549,34 ha đất rừng đặc dụng tập trung ở xã Chiềng Sơn. Độ che 

phủ của rừng chưa cao, vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phòng hộ đầu nguồn 

xung yếu cho lòng hồ thuỷ điện Hoà Bình. 

Chất lượng rừng hiện tại chủ yếu là rừng phục hồi, rừng nghèo, rừng tre 

nứa và rừng hỗn giao trữ lượng thấp,... 

1.2.4. Tài nguyên khoáng sản 

Huyện Mộc Châu có một số loại khoáng sản chính sau:  

- Than bùn ở xã Tân Lập có thể khai thác để sản xuất phân bón phục vụ 

sản xuất nông nghiệp. 

- Mỏ đồng Sao Tua ở xã Tân Hợp đang được khai thác phục vụ sản xuất 

công nghiệp. 

- Mỏ đồng với trữ lượng nhỏ nằm rải rác tại các xã: Nà Mường, Quy 

Hướng,…  
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Ngoài ra Mộc Châu còn có nguồn đá vôi và đất sét với trữ lượng tương 

đối lớn cho phép phát triển sản xuất gạch, ngói, vật liệu xây dựng,... 

2. Khái quát thực trạng phát triển kinh tế, xã hội năm 2023 

2.1. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế 

2.1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 

2.1.1.1. Trồng trọt 

- Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 20.13ha, giảm 2,5% so với 

năm 2022, trong đó diện tích ngô lấy hạt đạt 8.376 ha, tăng 12,3% với cùng kỳ 

và bằng 111,7% kế hoạch; sản lượng lương thực có hạt đạt 50.076 tấn, tăng 

4,3% so với cùng kỳ năm trước. 

- Mở rộng trồng mới 29 ha chè tại Lóng Sập, Chiềng Sơn, Phiêng Luông, 

nâng tổng diện tích chè toàn huyện lên 2.149 ha (trong đó có 2.048 ha cho sản 

phẩm), sản lượng chè búp tươi đạt 27.510 tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 

trước, đạt 100% kế hoạch. Tổng diện tích cây ăn quả hiện có 10.312 ha, giảm 90 

ha so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích trồng mới đạt 425 ha, trong đó 

diện tích cho sản phẩm 7.244 ha, sản lượng quả tươi đạt 61.508 tấn, đạt 87,9% 

kế hoạch. 

2.1.1.2. Chăn nuôi 

Chỉ đạo quyết liệt việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên động 

vật (Tổ chức tiêm phòng 119.979 liều vắc xin, trong đó LMLM: 40.575 liều, THT: 

39.778 liều; Dại: 8.150 liều; Dịch tả lợn: 5.460 liều; Viêm da nổi cục: 26.016 liều). 

Trong năm 2023, trên địa bàn huyện không phát sinh dịch bệnh, đàn gia súc, gia 

cầm tiếp tục phát triển khá. Tổng đàn trâu, bò đạt 50.290 con, trong đó có 25.291 

con bò sữa; đàn gia cầm đạt trên 641 nghìn con, cơ bản ổn định so với cùng kỳ năm 

trước; sản lượng thịt hơi các loại đạt 7.348 tấn; sản lượng sữa tươi đạt trên 74.644 

tấn; tiếp tục định hướng phát triển vùng nguyên liệu và liên kết trồng cây ngô làm 

thức ăn ủ ướp cho bò sữa, kết quả trồng được trên 1.000ha cỏ và 1.862 ha ngô ủ 

ướp, bằng 84,2% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng ước đạt trên 80.000 tấn. 

2.1.1.3. Lâm nghiệp 

- Tăng cường huy động các nguồn vốn xã hội hóa thực hiện công tác 

trồng rừng theo kế hoạch, kết quả trong năm 2023, trồng mới được 142,41 ha, 

tăng 42,41% so với kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào trồng cây phân tán; 

tổ chức phát động trồng cây nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Quý Mão năm 2023, 

dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến nay đã trồng được 

46.720 cây, bằng 157,3% kế hoạch. 

- Tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm tra, ngăn chặn tình trạng chặt phá 

rừng, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Trong năm 2023 phát hiện, xử lý 

30 vụ vi phạm về Luật Bảo vệ và phát triển rừng (giảm 11 vụ so với cùng kỳ); 
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tổng diện tích rừng bị thiệt hại là 2,154 ha; xử phạt hành chính 332,7 triệu đồng; 

tang vật tịch thu: 1,719m3 gỗ các loại, 720 kg than hầm. 

2.1.1.4. Thủy sản 

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 124 ha; toàn huyện có 325 lồng cá 

đang nuôi trồng, tổng thể tích nuôi trồng đạt khoảng 17.000 m
3
. Sản lượng nuôi 

trồng, khai thác đạt 462 tấn, trong đó nuôi trồng 402 tấn, khai thác 60 tấn. 

2.1.2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 

Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện tiếp tục duy trì tốc độ 

tăng trưởng khá, nhất là 03 nhóm ngành chính bao gồm: Sản xuất vật liệu xây 

dựng, sản xuất sản phẩm nông sản và sản xuất điện. Trong năm 2023, đa số các 

sản phẩm công nghiệp chủ yếu sản xuất tăng như: Chè khô sơ chế 6.262 tấn, 

tăng 1,8% so với cùng kỳ; Gạch đất nung 2,655 triệu viên, tăng 6,8% so với 

cùng kỳ; điện thương phẩm 153,567 triệu KW, tăng 10% so với cùng kỳ; nước 

thương phẩm 1,966 triệu m
3
, tăng 6% so với cùng kỳ...  

- Phối hợp kiểm tra, báo cáo với UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc 

và đề xuất định hướng phát triển hiệu quả Cụm Công nghiệp. Chỉ đạo chuẩn bị 

các nội dung để làm việc với Thanh tra tỉnh trong công tác thanh tra Cụm công 

nghiệp Mộc Châu. 

- Trong năm 2023, đã phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nhà máy 

thủy điện Mường Sang 2; công tác vận hành hồ chứa, quản lý an toàn đập cơ 

bản được các chủ đầu tư chấp hành các quy định, không để xảy ra sự cố gây mất 

an toàn đập. 

2.1.3. Thương mại - dịch vụ 

Ngành thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện tiếp tục có bước phát triển 

khá, hàng hóa lưu thông thông suốt, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như 

lương thực, thực phẩm, nhiên liệu được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và 

sản xuất, kinh doanh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2023 ước đạt 

6.491,2 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Công tác quản lý thị trường, giá cả 

được tăng cường; chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động bán hàng đa 

cấp trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, hàng giả, hàng 

lậu... Trong năm đã cấp mới, cấp đổi 822 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh, nâng tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn huyện lên 6.926 hộ kinh doanh; 

tổ chức kiểm tra 247 vụ, phát hiện và xử lý 166 vụ, tổng số tiền thu nộp NSNN 

là 1.343,144 triệu đồng. 

- Tiếp tục tăng cường các hoạt động tham gia quảng bá, giới thiệu sản 

phẩm trên địa bàn huyện. Phối hợp tổ chức tập huấn các kỹ năng ứng dụng 

thương mại điện tử, tham gia Gian hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện 

tử cho 18 Doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh trên địa bàn; hỗ trợ máy móc 

thiết bị theo Chương trình khuyến công cho HTX Đông trùng hạ thảo Cờ Đỏ với 
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mức tổng mức hỗ trợ là 192 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho HTX 

đông trùng hạ thảo Lâm nguyên 33,6 triệu đồng; hỗ trợ bao bì cho 02 cơ sở với 

tổng số tiền hỗ trợ là 67,2 triệu đồng; kết nối, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm Mận 

hậu Mộc Châu qua các sàn thương mại điện tử như Sendo, Postmall, MiaFnut, 

Ecovi…; đăng ký cho trên 25 lượt Doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tham gia 

trưng bày, triển lãm tại Hội chợ, Hội nghị trong nước và quốc tế; tổ chức thành 

công Hội chợ thương mại và nông sản an toàn huyện Mộc Châu năm 2023 (qua 

đó thu hút được 40.000 lượt khách đến tham quan và mua sắm); hỗ trợ xuất 

khẩu 1.360 tấn chè; 18 tấn tơ tằm; hạt giống rau 50 tấn; khoảng 0,5 tấn nông sản 

qua chế biến (hoa quả sấy), các sản phẩm trái cây 220 tấn. 

- Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, từng bước áp 

dụng vào thực tế trong tất cả lĩnh vực (có 122/175 giải pháp được công nhận 

hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn huyện và 01 giải pháp được 

công nhận hiệu quả áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh). Duy trì, cập nhật và cải tiến 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan chuyên 

môn thuộc phạm vi áp dụng HTQLCL. 

2.2. Thực trạng phát triển văn hóa - xã hội 

2.2.1. Dân số, lao động, việc làm  

Theo số liệu tổng điều tra dân số và nhà ở đến hết năm 2023, toàn huyện có 

120.243 nhân khẩu, trong đó: Dân cư nông thôn chiếm 62,99%, dân cư đô thị 

chiếm 37,01%. Mật độ dân số bình quân 112 người/km
2
, nhưng phân bố không đều 

dân số cao nhất là Thị trấn nông trường Mộc Châu, thấp nhất là xã Chiềng Khừa. 

Lao động việc làm: Các hoạt động tư vấn việc làm, thông tin thị trường 

lao động được đẩy mạnh; tổ chức thành công “Ngày hội việc làm, tư vấn hướng 

nghiệp huyện Mộc Châu lần thứ 6, năm 2023” với 9.550 lượt người tham gia; 

phối hợp tổ chức 52 Hội nghị tư vấn và giới thiệu việc làm tại các xã, thị trấn 

cho gần 3.000 người tham gia. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người lao 

động được tiếp cận với cơ hội việc làm trong và ngoài tỉnh, tính đến nay, toàn 

huyện có gần 7.000 người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong 

vào ngoài tỉnh (các chỉ tiêu giải quyết việc làm cho người lao động năm 2023 

đến thời điểm báo cáo đều đạt và vượt 100% kế hoạch đề ra); liên kết với các 

đơn vị đào tạo mở 13 lớp đào tạo Trung cấp nghề cho 455 học viên. 

2.2.2. Thực trạng phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội 

2.2.2.1. Giáo dục - đào tạo 

- Chỉ đạo thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học năm học 2022-

2023; triển khai năm học mới 2023-2024. Toàn huyện có 43 đơn vị trường học 

trực thuộc huyện, với 1.145 nhóm/lớp, tổng số 34.677 trẻ/học sinh. Chất lượng 

giáo dục tiếp tục được củng cố và nâng lên (cả về chất lượng giáo dục mũi nhọn, 

giáo dục đại trà). Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tốt 
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nghiệp THCS đạt 100%, tốt nghiệp THPT đạt 99,64%; duy trì 100% xã, thị trấn 

đạt chuẩn quốc gia về PCGD, XMC; tham gia các kỳ thi, hội thi của giáo viên, 

học sinh  các cấp đạt thành tích cao.  

- Tiếp tục thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018, trọng tâm 

là đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá chất lượng học sinh, 

chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho học sinh, tổ chức đa dạng các hoạt 

động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối 

sống, kĩ năng sống, phòng chống tai nạn thương tích, an toàn giao thông, bạo lực 

học đường... Quan tâm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo 

(đặc biệt giáo viên dạy ngoại ngữ, tin học, liên môn...), đến nay cơ bản đảm bảo 

đồng bộ về cơ cấu, có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu 

giáo dục.  

- Chỉ đạo rà soát mua sắm trang thiết bị giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất 

cho các đơn vị trường học. Quan tâm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trong 

năm 2023, có thêm 03 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, toàn huyện có 

34/49 trường chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 69,4%. Chỉ đạo tiếp tục duy trì hoạt 

động tổ chức nấu ăn tại các trường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho học 

sinh bán trú. 

2.2.2.2. Y tế 

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, chất lượng khám 

chữa bệnh được nâng lên; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được 

đảm bảo; từng bước ứng dụng khoa học, kỹ thuật cao trong công tác khám, chữa 

bệnh; công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm triển khai. Trong năm, đã 

tiến hành khám, chữa bệnh hơn 100.621 lượt bệnh nhân. 

- Các chương trình y tế quốc gia tiếp tục được triển khai thực hiện đồng 

bộ, có hiệu quả. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đánh giá trên 02 tiêu 

chí (cân nặng, chiều cao theo tuổi) đạt từ 11,5%-26%. Tổ chức hội thi tìm hiểu 

kiến thức pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại 16 đơn vị trường 

học, với hơn 6.600 giáo viên và học sinh tham gia; tập huấn nâng cao năng lực 

cho 96 cán bộ y tế cơ sở, nhân viên y tế thôn bản về cải thiện chăm sóc dinh 

dưỡng của bà mẹ và trẻ em tại 08 xã và hơn 800 buổi tuyên truyền về chính sách 

Dân số - KHHGĐ. 

- Triển khai, nhân rộng mô hình bác sỹ gia đình được 15/15 trạm y tế xã, 

thị trấn, qua đó quản lý hơn 300 người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe tại nhà. 

Tiếp tục theo dõi theo dõi, tư vấn sức khỏe trên phần mềm về các bệnh không 

lây nhiễm trên địa bàn huyện đạt 84,6%. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền người dân tham gia BHXH, 

BHYT năm 2023; dự kiến, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn huyện 

đạt 88%.   
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- Duy trì hoạt động hiệu quả cơ sở điều trị thay thế nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc Methadone Trạm Y tế Thị Trấn Mộc Châu, đến nay đã 

điều trị cho 90 bệnh nhân; duy trì hoạt động của 04 điểm cấp phát thuốc 

Methadone tại xã: Chiềng Khừa, Chiềng Hắc, Lóng Sập, Chiềng Sơn, Tân Lập. 

2.2.2.3. Văn hóa, thể dục - thể thao 

Công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn, 

các cuộc phát động phong trào thi đua yêu nước huyện Mộc Châu năm 2023 

được đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả. Các hoạt động văn hoá được duy trì; 

phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao tiếp tục được đẩy mạnh; nhiều sự kiện 

được tổ chức với hình thức đa dạng, phong phú về nội dung và gắn liền với 

những ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước đã nhận được sự hưởng ứng và 

tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. 

- Quan tâm, triển khai các nhiệm vụ nhằm tiếp tục giữ gìn, phát huy bản 

sắc văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu. Hướng dẫn các xã, thị trấn thành lập 

Trung tâm văn hóa - thể thao. Phối hợp với Bảo tàng tỉnh hoàn thiện hồ sơ khoa 

học đưa di sản văn hóa phi vật thể “Lễ hội Cầu Mưa” của dân tộc Thái, xã 

Mường Sang vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

- Ban hành Kế hoạch và tổ chức phát động Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hoá” 2023. Đến thời điểm báo cáo, tỷ lệ gia đình văn hóa 

đạt 83%; tỷ lệ bản, tiểu khu văn hóa đạt 78,3%. 

- Tiếp tục khai thác, vận hành Cổng thông tin điện tử huyện phục vụ công 

tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, 

trong năm đã đăng 528 tin bài, 550 văn bản phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. 

Quan tâm đầu tư, bảo dưỡng các thiết chế văn hóa, đã lắp mới, thay thế 21 cụm 

thu FM; khắc phục sự cố 68 cụm loa FM; lắp đặt 6 cụm loa ứng dụng công nghệ 

thông tin viễn thông tại xã Tà Lại. 

2.3. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 

2.3.1. Hệ thống giao thông 

Trên địa bàn huyện có 2 tuyến Quốc lộ là tuyến QL6, QL43 chạy qua 

huyện với tổng chiều dài 111,02 km đây là tuyến đường huyết mạch quan trọng 

nối trung tâm kinh tế, văn hóa chính trị, an ninh quốc phòng của huyện với trung 

tâm văn hóa của tỉnh, nối tỉnh Sơn La với tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa và nước 

CHDCND Lào đã được nâng cấp mở rộng. Trong đó:  

Tuyến Quốc lộ 6 chạy qua huyện với tổng chiều dài 32,41 km là tuyến 

giao thông huyết mạch kết nối tỉnh Sơn La với tỉnh Hòa Bình và thủ đô Hà Nội, 

chất lượng kỹ thuật giao thông tốt với bề mặt nền đường từ 6,5-7 m, kết cấu mặt 

đường được rải nhựa.  
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Tuyến QL43 từ giáp huyện Phù Yên đến cửa khẩu Lóng Sập đây là tuyến 

giao thông quan trọng với tổng chiều dài 78,61 km chất lượng kỹ thuật giao 

thông tốt với bề mặt nền đường từ 5-6,5 m, kết cấu mặt đường được rải nhựa. 

- Tỉnh lộ: Hiện có tuyến tỉnh lộ 102 qua địa bàn huyện với tổng chiều dài 

67 km. Là tuyến đường nối liền các trung tâm kinh tế, văn hóa của huyện với 

huyện Vân Hồ. Tỉnh lộ 104 qua địa bàn huyện có tổng chiều dài 22 km, đây là 

tuyến đường nối liền huyện Mộc Châu với các xã Tân Lập, Tân Hợp của huyện. 

Tuyến đường tỉnh lộ là đường cấp V miền núi chất lượng thấp, bề mặt nền 

đường từ 4-5,5 m, sự lưu thông giao thương trao đổi hàng hóa hạn chế. 

Đường huyện 193 km; đường xã 1.031,4 km; đường đô thị 25,8 km, 

đường chuyên dùng 22 km. Nhìn chung chất lượng khai thác các tuyến đường 

còn thấp, phần lớn là đường đất và chỉ khai thác được vào mùa khô. 

2.3.2. Thủy lợi 

Trong năm, tình hình thiên tai trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, 

trong đó có 04 đợt mưa đá lớn kèm gió lốc; 02 đợt động đất và dư chấn sau động 

đất, gây thiệt hại lớn đến các công trình hạ tầng cơ sở, nhà ở, tài sản và sản xuất 

nông nghiệp của nhân dân, tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 20,5 tỷ đồng. 

UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

khắc phục kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ; trích 713,577 triệu đồng từ ngân 

sách huyện; 489 triệu đồng từ quỹ phòng chống thiên tai để hỗ trợ nhân dân 

khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, sớm ổn định đời sống và sản xuất. Phát 

động phong trào khơi thông, nạo vét kênh mương; tập trung chỉ đạo đầu tư, sửa 

chữa các công trình nước sinh hoạt, thuỷ lợi, đặc biệt các công trình thóat lũ, 

phòng, chống thiên tai phục vụ sản xuất và ổn định đời sống nhân dân. Chỉ đạo 

thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2020. Tổ chức khởi công dự án “Khơi thông 

dòng chảy suối Mon thuộc bản Áng, xã Đông Sang” và “Xây dựng một số hạng 

mục phòng chống ngập lụt suối Mon thuộc thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc 

Châu”, các dự án được triển khai đã bước đầu phát huy hiệu quả. Trong năm, 

trên địa bàn huyện không xảy ra tình trạng ngập, lụt trên diện rộng. 

2.3.3. Bưu chính viễn thông 

Đến nay đã có 15/15 thị trấn, xã trong huyện được phủ sóng điện thoại di 

động. Trên địa bàn Mộc Châu hiện có 4 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông gồm: 

Bưu điện huyện Mộc Châu, Vinaphone, Mobifone, Viettel, cơ bản đáp ứng được 

yêu cầu phục vụ thông tin cho phát triển kinh tế - xã hội an ninh, quốc phòng. 

- Hệ thống hạ tầng thông tin, truyền thông phát triển đồng bộ, hiện đại. 

Trong đó chú trọng phát triển hạ tầng viễn thông, đã chuyển từ mạng đồng sang 

mạng Cáp quang, vùng phủ tới 15/15 xã, thị trấn với băng thông rộng. Việc phát 

triển hạ tầng CNTT giúp kết nối liên thông giữa các cấp, các ngành từ huyện đến 
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xã...Đến nay số lượng thuê bao điện thoại cố định và thuê bao trả sau giảm, thuê 

bao trả trước tăng, nên tổng thuê bao tương đối ổn định. Toàn huyện có 99,3% 

số hộ xem được truyền hình; 100% số hộ được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam.  

2.3.4. Năng lượng 

Trên địa bàn huyện hiện có các hệ thống lưới điện sau: Hệ thống điện 500 

kV,110kV, 35 kV, 10 kV và 0,4 kV cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt của 

người dân. Hệ thống điện lưới quốc gia đã đến 15/15 thị trấn, xã. Tỷ lệ hộ gia 

đình được dùng điện an toàn đạ 97,6%. 

3. Đánh giá chung 

3.1. Thuận lợi 

- Điều kiện tự nhiên và khí hậu của huyện thuận lợi cho phát triển nhiều 

loại cây trồng như các loại cây ăn quả, cây đặc sản,... Đây là những yếu tố cơ 

bản nhằm tạo ra nguồn nguyên liệu phong phú để phát triển công nghiệp chế 

biến, xuất khẩu. Ngoài ra, huyện còn có tiềm năng lớn về rừng và đất rừng, có 

thể phát triển và khai thác có hiệu quả tiềm năng này để phục vụ du lịch cảnh 

quan sinh thái,… 

- Tiềm năng nguồn nước dồi dào do có lượng nước mưa lớn, hệ thống 

sông suối chảy qua địa bàn huyện nhiều. 

- Huyện có nguồn lao động trẻ, dồi dào; lao động có trình độ văn hóa, là 

cơ sở để tiếp thu khoa học kỹ thuật và công nghệ mới. Trình độ học vấn và 

chuyên môn kỹ thuật của lao động huyện cao hơn so mức trung bình của tỉnh và 

vùng; đội ngũ cán bộ quản lý năng động. 

3.2. Khó khăn 

Nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước còn hạn chế. Năng lực, khả năng 

huy động tài chính của một số nhà đầu tư còn chưa đáp ứng được tiến độ triển 

khai dự án theo cam kết tại Giấy chứng nhận đầu tư. 

Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội.  

Cơ chế chính sách hỗ trợ chưa đủ mạnh, thiếu đồng bộ, còn phân tán, một 

số chính sách chưa thực sự phù hợp với thực tiễn, chưa được điều chỉnh kịp thời; 

việc huy động nguồn lực còn gặp nhiều khó khăn. 

Từ những vấn đề nêu trên, trong những năm tới, cùng với quá trình khai 

thác các nguồn lợi một cách tối đa để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất 

lượng cuộc sống thì việc đầu tư, quan tâm hơn nữa của các cấp ngành, tuyên 

truyền nâng cao nhận thức của người dân và dự kiến trước các biện pháp để kịp 

thời ngăn ngừa, hạn chế khắc phục ô nhiễm, bảo vệ và phát triển bền vững các 

nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái là rất cần thiết. 
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Phần thứ 3 

 HIỆN TRẠNG ĐẤT ĐAI 

 

I. HIỆN TRẠNG CÁC LOẠI ĐẤT DO CÁC CÔNG TY NÔNG, 

LÂM NGHIỆP TRẢ VỀ ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN 

HUYỆN MỘC CHÂU 

Tổng diện tích đất đã thu hồi của các công ty nông nghiệp và giao cho 

UBND huyện Mộc Châu quản lý theo 05 Quyết định của UBND tỉnh Sơn La là 

6.994,24 ha, cụ thể như sau: 

- Diện tích đất đã thu hồi theo Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 

14/9/2015 của UBND tỉnh Sơn La tại 02 thị trấn là 600,34 ha (thị trấn Nông 

trường Mộc Châu 540,47 ha và thị trấn Mộc Châu 59,87 ha). 

- Diện tích đất đã thu hồi theo Quyết định số 3029/QĐ-UBND ngày 

02/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La tại 03 xã, thị trấn là 95,41 ha (thị trấn Mộc 

Châu 0,08 ha; xã Nà Mường 22,31 ha; xã Hua Păng 73,02 ha). 

- Diện tích đất đã thu hồi theo Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 

29/02/2016 của UBND tỉnh Sơn La tại 02 xã, thị trấn là 4.461,18 ha (thị trấn 

Nông trường Mộc Châu 540,47 ha; xã Tân Lập 1.312,78 ha).  

- Diện tích đất đã thu hồi theo Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 

22/01/2018 của UBND tỉnh Sơn La tại xã Chiềng Sơn là 1.038,58 ha.  

- Diện tích đất đã thu hồi theo Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 

16/7/2015 của UBND tỉnh Sơn La tại thị trấn Nông trường Mộc Châu là 798,74 ha. 

Diện tích được bàn giao về địa phương trên địa bàn từng xã cụ thể như sau: 

Bảng 1: Hiện trạng sử dụng đất được bàn giao về địa phương  

TT LOẠI ĐẤT Mã 

Tổng diện 

tích đất 

của đơn vị 

hành 

chính 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính cấp dưới trực thuộc 

TTNT 

Mộc 

Châu 

TT 

Mộc 

Châu 

X. 

Chiềng 

Sơn 

X. Tân 

Lập 

X. 

Hua 

Păng 

X. Nà 

Mường 

(1) (2) (3) (4)=(5)+… (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

I Tổng diện tích đất    6.994,24 4.487,61 59,95 1.038,58 1.312,78 73,02 22,31 

1 Đất nông nghiệp NNP 5.566,80 3.658,86 51,71 871,52 891,85 72,07 20,79 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 4.330,36 2.529,90 51,63 867,29 881,54     

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 1.668,23 1.080,22 51,63 368,33 168,05     

1.1.1.1 Đất trồng lúa  LUA 116,79 61,69   23,60 31,50     

1.1.1.2 
Đất trồng cây hàng năm 

khác 
HNK 1.551,44 1.018,53 51,63 344,73 136,55     

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 2.662,13 1.449,68   498,96 713,49     

1.2 Đất lâm nghiệp LNP 1.196,76 1.103,90       72,07 20,79 

1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 902,28 809,42       72,07 20,79 
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TT LOẠI ĐẤT Mã 

Tổng diện 

tích đất 

của đơn vị 

hành 

chính 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính cấp dưới trực thuộc 

TTNT 

Mộc 

Châu 

TT 

Mộc 

Châu 

X. 

Chiềng 

Sơn 

X. Tân 

Lập 

X. 

Hua 

Păng 

X. Nà 

Mường 

1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 294,48 294,48           

1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD               

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 37,50 23,11 0,08 4,23 10,08     

1.4 Đất làm muối LMU               

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 2,18 1,95     0,23     

2 Đất phi nông nghiệp PNN 936,13 732,08 8,24 64,85 128,49 0,95 1,52 

2.1 Đất ở OCT 312,36 255,75 4,18 10,24 39,72 0,95 1,52 

2.1.1 Đất ở tại nông thôn ONT 52,43     10,24 39,72 0,95 1,52 

2.1.2 Đất ở tại đô thị ODT 259,93 255,75 4,18         

2.2 Đất chuyên dùng CDG 493,67 389,08 1,31 41,81 61,47     

2.2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC 4,80 3,29   0,10 1,41     

2.2.2 Đất quốc phòng CQP 3,02 3,02           

2.2.3 Đất an ninh CAN 0,40 0,40           

2.2.4 
Đất xây dựng công trình 

sự nghiệp 
DSN 24,34 15,96 0,19 2,08 6,11     

2.2.5 
Đất sản xuất, kinh doanh 

phi nông nghiệp 
CSK 35,03 35,03           

2.2.6 Đất có mục đích công cộng CCC 426,08 331,38 1,11 39,63 53,95     

2.3 Đất cơ sở tôn giáo TON               

2.4 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,12 0,10     0,02     

2.5 

Đất làm nghĩa trang, 

nghĩa địa, nhà tang lễ, 

NHT 

NTD 25,85 17,02 2,75 1,45 4,62     

2.6 
Đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối 
SON 93,15 65,31   5,19 22,66     

2.7 
Đất có mặt nước chuyên 

dùng 
MNC 10,97 4,82   6,16       

2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK               

3 Đất chưa sử dụng CSD 491,32 96,68   102,21 292,43     

3.1 Đất bằng chưa sử dụng BCS 1,38 1,38           

3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 92,73 89,86   0,40 2,47     

3.3 Núi đá không có rừng cây NCS 397,21 5,44   101,82 289,96     

II. HIỆN TRẠNG CÁC LOẠI ĐẤT CHIA THEO ĐƠN VỊ HÀNH 

CHÍNH 

Tổng diện tích là 6.994,24 ha, trong đó: 

- Đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng là 4.721,09 ha. 

- Đất quân sự huyện là 3,02 ha (Đồi ra đa). 

- Đất công an là 0,40 ha (trụ sở công an thị trấn và trụ sở phòng cảnh sát 

giao thông tỉnh cũ). 

- Đất do ủy ban nhân dân xã quản lý là 2.269,74 ha. 
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Chi tiết tại các xã, thị trấn như sau: 

1. Thị trấn nông trường Mộc Châu: 

1.1. Tình hình quản lý, sử dụng chung 

Tổng diện tích là 4.487,61 ha, trong đó: 

- Đất có chủ sử dụng và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

diện tích là: 732,99 ha, bao gồm: 

+ Đất trồng lúa: 47,33 ha;  

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 542,29 ha;  

+ Đất trồng cây lâu năm 0,19 ha;  

+ Đất rừng sản xuất 4,90 ha;  

+ Đất nuôi trồng thủy sản 6,07 ha;  

+ Đất ở tại đô thị 132,21 ha;  

+ Đất bằng chưa sử dụng 1,38 ha. 

- Đất có chủ sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất diện tích là: 2.117,65 ha, bao gồm:  

+ Đất trồng lúa: 14,36 ha; 

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 476,24 ha; 

+ Đất trồng cây lâu năm: 1.449,49 ha; 

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 17,04 ha; 

+ Đất nông nghiệp khác: 1,95 ha; 

+ Đất thương mại, dịch vụ 9,13 ha; 

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 25,90 ha; 

+ Đất ở tại nông thôn: 123,54 ha. 

- Đất quân sự: 3,02 ha. 

- Đất công an huyện quản lý là: 0,40 ha. 

- Đất do Ủy ban nhân dân thị trấn quản lý là: 1.633,55 ha, bao gồm: 

+ Đất rừng phòng hộ 294,48 ha;  

+ Đất rừng sản xuất 804,52 ha; 

+ Đất giao thông 318,38 ha;  

+ Đất thủy lợi 10,00 ha;  

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa 3,27 ha. 
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+ Đất xây dựng cơ sở y tế 0,07 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 9,95 ha;  

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 2,67 ha;  

+ Đất công trình năng lượng 1,12 ha; 

+ Đất công trình bưu chính, viễn thông 0,11 ha;  

+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa 0,26 ha;  

+ Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 17,02 ha;  

+ Đất chợ 0,93 ha;  

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,59 ha;  

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 3,29 ha;  

+ Đất cơ sở tín ngưỡng 0,10 ha; 

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 65,31 ha;     

+ Đất có mặt nước chuyên dùng 4,82 ha. 

+ Đất chưa sử dụng 96,68 ha. 

1.2. Tình hình quản lý, sử dụng theo bản, tiểu khu 

Theo phương án thu hồi của các công ty nông nghiệp và giao cho thị trấn 

Nông trường Mộc Châu, diện tích bàn giao về địa phương là 4.487,61 ha tập 

trung tại 24 tiểu khu. Tình hình quản lý, sử dụng tại các tiểu khu như sau: 

1.2.1. Tiểu khu Pa Khen 

Tổng diện tích 241,45 ha, bao gồm: 

- Đất trồng lúa diện tích 2,47 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 53,23 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 47,45 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất rừng sản xuất diện tích 99,79 ha, do UBND thị trấn quản lý; 

- Đất nuôi trồng thủy sản diện tích 0,32 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất ở tại đô thị diện tích 4,85 ha, trong đó: Diện tích đã được cấp GCN 

3,05 ha; diện tích chưa được cấp GCN 1,80 ha; 

- Diện tích các loại đất còn lại 33,34 ha. 

1.2.2. Tiểu khu Tà Loọng 

Tổng diện tích 353,00 ha, bao gồm: 

- Đất trồng lúa diện tích 3,00 ha, chưa được cấp GCN; 
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- Đất trồng cây lâu năm diện tích 164,96 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 42,06 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất rừng sản xuất diện tích 53,97 ha, do UBND thị trấn quản lý; 

- Đất nuôi trồng thủy sản diện tích 0,92 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất ở tại đô thị diện tích 7,35 ha, trong đó: Diện tích đã được cấp GCN 

4,75 ha; diện tích chưa được cấp GCN 2,60 ha; 

- Diện tích các loại đất còn lại 80,74 ha. 

1.2.3. Tiểu khu Pa Khen 3 

Tổng diện tích 931,34 ha, bao gồm: 

- Đất trồng lúa diện tích 7,58 ha chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 198,42 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 55,98 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất rừng sản xuất diện tích 228,87 ha, do UBND thị trấn quản lý; 

- Đất nuôi trồng thủy sản diện tích 1,20 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất ở tại đô thị diện tích 15,03 ha, trong đó: Diện tích đã được cấp GCN 

4,98 ha; diện tích chưa được cấp GCN 10,05 ha; 

- Diện tích các loại đất còn lại 59,26 ha. 

1.2.4. Tiểu khu Mía Đường 

Tổng diện tích 220,69 ha, bao gồm: 

- Đất trồng lúa diện tích 0,64 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 119,93 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 7,66 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất rừng sản xuất diện tích 32,58 ha, do UBND thị trấn quản lý; 

- Đất nuôi trồng thủy sản diện tích 1,09 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất ở tại đô thị diện tích 4,02 ha, trong đó: Diện tích đã được cấp GCN 

2,82 ha; diện tích chưa được cấp GCN 1,20 ha; 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 5,75 ha, chưa được cấp GCN; 

- Diện tích các loại đất còn lại 49,02 ha. 

1.2.5. Tiểu khu Bản Ôn 

Tổng diện tích 431,11 ha, bao gồm: 

- Đất trồng lúa diện tích 0,21 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 135,61 ha, chưa được cấp GCN; 
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- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 32,67 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất rừng sản xuất diện tích 132,70 ha, do UBND thị trấn quản lý; 

- Đất nuôi trồng thủy sản diện tích 3,47 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất ở tại đô thị diện tích 11,29 ha, trong đó: Diện tích đã được cấp GCN 

5,41 ha; diện tích chưa được cấp GCN 5,89 ha; 

- Diện tích các loại đất còn lại 115,16 ha. 

1.2.6. Tiểu khu Chờ Lồng 

Tổng diện tích 383,24 ha, bao gồm: 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 146,81 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 39,46 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất rừng sản xuất diện tích 83,57 ha, do UBND thị trấn quản lý; 

- Đất nuôi trồng thủy sản diện tích 1,67 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất nông nghiệp khác diện tích 0,17 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất ở tại đô thị diện tích 9,57 ha, trong đó: Diện tích đã được cấp GCN 

5,12 ha; diện tích chưa được cấp GCN 4,45 ha; 

- Diện tích các loại đất còn lại 101,99 ha. 

1.2.7. Tiểu khu Cờ Đỏ 

Tổng diện tích 220,49 ha, bao gồm: 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 124,68 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 24,30 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất rừng sản xuất diện tích 30,81 ha, do UBND thị trấn quản lý; 

- Đất nuôi trồng thủy sản diện tích 1,08 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất ở tại đô thị diện tích 8,10 ha, trong đó: Diện tích đã được cấp GCN 

4,47 ha; diện tích chưa được cấp GCN 3,64 ha; 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,73 ha, chưa được cấp GCN; 

- Diện tích các loại đất còn lại là 29,79 ha. 

1.2.8. Tiểu khu 84/85 

Tổng diện tích 273,44 ha, bao gồm: 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 92,37 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 79,42 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất rừng sản xuất diện tích 31,11 ha, do UBND thị trấn quản lý; 
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- Đất nông nghiệp khác diện tích 0,22 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất ở tại đô thị diện tích 7,58 ha, trong đó: Diện tích đã được cấp GCN 

4,23 ha; diện tích chưa được cấp GCN 3,35 ha; 

- Đất quốc phòng diện tích 3,02 ha, chưa được cấp GCN; 

- Diện tích các loại đất còn lại 59,72 ha. 

1.2.9. Tiểu khu 26-7 

Tổng diện tích 118,80 ha, bao gồm: 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 59,97 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 31,81 ha, trong đó: Diện tích đã 

được cấp GCN 28,67 ha; diện tích chưa được cấp GCN 3,14 ha; 

- Đất rừng sản xuất diện tích 1,48 ha, do UBND thị trấn quản lý; 

- Đất nuôi trồng thủy sản diện tích 0,65 ha, trong đó: Diện tích đã được 

cấp GCN 0,30 ha; diện tích chưa được cấp GCN 0,35 ha; 

- Đất nông nghiệp khác diện tích 0,30 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất ở tại đô thị diện tích 5,10 ha, trong đó: Diện tích đã được cấp GCN 

4,11 ha; diện tích chưa được cấp GCN 0,99 ha; 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,43 ha, chưa được cấp GCN; 

- Diện tích các loại đất còn lại 19,06 ha. 

1.2.10. Tiểu khu 19/5 

Tổng diện tích 150,00 ha, bao gồm: 

- Đất trồng lúa diện tích 0,04 ha, đã được cấp GCN; 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 34,42 ha, trong đó: Diện tích đã được 

cấp GCN 0,07 ha; diện tích chưa được cấp GCN 34,35 ha; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 34,86 ha, trong đó: Diện tích đã 

được cấp GCN 29,02 ha; diện tích chưa được cấp GCN 5,84 ha; 

- Đất rừng sản xuất diện tích 31,73 ha, do UBND thị trấn quản lý; 

- Đất nuôi trồng thủy sản diện tích 0,08 ha, đã được cấp GCN; 

- Đất nông nghiệp khác diện tích 0,34 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất ở tại đô thị diện tích 20,44 ha, trong đó: Diện tích đã được cấp GCN 

14,38 ha; diện tích chưa được cấp GCN 6,06 ha; 

- Đất thương mại, dịch vụ diện tích 0,24 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,11 ha, chưa được cấp GCN; 
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- Diện tích các loại đất còn lại 26,59 ha. 

1.2.11. Tiểu khu Cơ Quan 

Tổng diện tích 53,41 ha, bao gồm: 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 1,16 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 10,20 ha, trong đó: Diện tích đã 

được cấp GCN 8,80 ha; diện tích chưa được cấp GCN 1,40 ha; 

- Đất nuôi trồng thủy sản diện tích 0,23 ha, đã được cấp GCN; 

- Đất ở tại đô thị diện tích 17,51 ha, trong đó: Diện tích đã được cấp GCN 

11,63 ha; diện tích chưa được cấp GCN 5,88 ha; 

- Đất thương mại, dịch vụ diện tích 8,37 ha, chưa được cấp GCN; 

- Diện tích các loại đất còn lại 15,94 ha. 

1.2.12. Tiểu khu Chè Đen I 

Tổng diện tích 29,17 ha, bao gồm: 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 1,77 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 3,20 ha, trong đó: Diện tích đã 

được cấp GCN 2,77 ha; diện tích chưa được cấp GCN 0,43 ha; 

- Đất ở tại đô thị diện tích 11,89 ha, trong đó: Diện tích đã được cấp GCN 

3,10 ha; diện tích chưa được cấp GCN 8,79 ha; 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp diện tích 4,60 ha, chưa được cấp GCN; 

- Diện tích các loại đất còn lại 7,71 ha. 

1.2.13. Tiểu khu 19-8 

Tổng diện tích 25,69 ha, bao gồm: 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 1,27 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 3,40 ha, trong đó: Diện tích đã 

được cấp GCN 2,71 ha; diện tích chưa được cấp GCN 0,69 ha; 

- Đất ở tại đô thị diện tích 13,97 ha, trong đó: Diện tích đã được cấp GCN 

9,12 ha; diện tích chưa được cấp GCN 4,85 ha; 

- Đất thương mại, dịch vụ diện tích 0,43 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp diện tích 0,18 ha, chưa được cấp GCN; 

- Diện tích các loại đất còn lại 6,44 ha. 

1.2.14. Tiểu khu Chè Đen II 

Tổng diện tích 13,81 ha, bao gồm: 
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- Đất trồng cây lâu năm có diện tích 2,61 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 2,92 ha, trong đó: Diện tích đã 

được cấp GCN 2,61 ha; diện tích chưa được cấp GCN 0,31 ha; 

- Đất ở tại đô thị diện tích 3,48 ha, trong đó: Diện tích đã được cấp GCN 

2,26 ha; diện tích chưa được cấp GCN 1,22 ha; 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp diện tích 0,04 ha, chưa được cấp GCN; 

- Diện tích các loại đất còn lại 4,76 ha. 

1.2.15. Tiểu khu Cấp 3 

Tổng diện tích 80,83 ha, bao gồm: 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 3,14 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 31,19 ha, trong đó: Diện tích đã 

được cấp GCN 27,84 ha; diện tích chưa được cấp GCN 3,35 ha; 

- Đất nuôi trồng thủy sản diện tích 0,99 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất nông nghiệp khác diện tích 0,12 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất ở tại đô thị diện tích 12,68 ha, trong đó: Diện tích đã được cấp GCN 

8,93 ha; diện tích chưa được cấp GCN 3,75 ha; 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp diện tích 1,17 ha, chưa được cấp GCN; 

- Diện tích các loại đất còn lại 31,54 ha. 

1.2.16. Tiểu khu 70 

Tổng diện tích 27,36 ha, bao gồm: 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 3,86 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 8,86 ha, trong đó: Diện tích đã 

được cấp GCN 6,93 ha; diện tích chưa được cấp GCN 1,93 ha; 

- Đất nông nghiệp khác diện tích 0,50 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất ở tại đô thị diện tích 6,44 ha, trong đó: Diện tích đã được cấp GCN 

2,33 ha; diện tích chưa được cấp GCN 4,11 ha; 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp diện tích 0,60 ha, chưa được cấp GCN; 

- Diện tích các loại đất còn lại 6,50 ha. 

1.2.17. Tiểu khu 1-5 

Tổng diện tích 69,54 ha, bao gồm: 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 23,58 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 19,07 ha, trong đó: Diện tích đã 

được cấp GCN 16,46 ha; diện tích chưa được cấp GCN 2,61 ha; 
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- Đất nuôi trồng thủy sản diện tích 1,02 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất ở tại đô thị diện tích 15,45 ha, trong đó: Diện tích đã được cấp GCN 

8,77 ha; diện tích chưa được cấp GCN 6,68 ha; 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp diện tích 1,06 ha, chưa được cấp GCN; 

- Diện tích các loại đất còn lại 9,36 ha. 

1.2.17. Tiểu khu 66 

Tổng diện tích 46,40 ha, bao gồm: 

- Đất trồng lúa diện tích 0,95 ha, đã được cấp GCN; 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 11,50 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 7,04 ha, trong đó: Diện tích đã 

được cấp GCN 5,53 ha; diện tích chưa được cấp GCN 1,51 ha; 

- Đất rừng sản xuất diện tích 3,75 ha, do UBND thị trấn quản lý. 

- Đất nuôi trồng thủy sản diện tích 2,04 ha, trong đó: Diện tích đã được 

cấp GCN 0,08 ha; diện tích chưa được cấp GCN 1,96 ha; 

- Đất ở tại đô thị diện tích 8,73 ha, trong đó: Diện tích đã được cấp GCN 

3,83 ha; diện tích chưa được cấp GCN 4,90 ha; 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp diện tích 0,30 ha, chưa được cấp GCN; 

- Diện tích các loại đất còn lại 12,09 ha. 

1.2.18. Tiểu khu 68 

Tổng diện tích 87,63 ha, bao gồm: 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 9,77 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 46,30 ha, trong đó: Diện tích đã 

được cấp GCN 42,46 ha; diện tích chưa được cấp GCN 3,84 ha; 

- Đất nuôi trồng thủy sản diện tích 0,31 ha, trong đó: Diện tích đã được 

cấp GCN 0,18 ha; diện tích chưa được cấp GCN 0,13 ha; 

- Đất ở tại đô thị diện tích 13,61 ha, trong đó: Diện tích đã được cấp GCN 

8,88 ha; diện tích chưa được cấp GCN 4,73 ha; 

- Diện tích các loại đất còn lại 17,64 ha. 

1.2.19. Tiểu khu Tiền Tiến 

Tổng diện tích 61,00 ha, bao gồm: 

- Đất trồng lúa diện tích 2,30 ha, đã được cấp GCN; 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 17,49 ha, chưa được cấp GCN; 
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- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 17,66 ha, trong đó: Diện tích đã 

được cấp GCN 14,72 ha; diện tích chưa được cấp GCN 2,94 ha; 

- Đất rừng sản xuất diện tích 1,04 ha, do UBND thị trấn quản lý; 

- Đất nông nghiệp khác diện tích 0,01 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất ở tại đô thị diện tích 13,85 ha, trong đó: Diện tích đã được cấp GCN 

3,92 ha; diện tích chưa được cấp GCN 9,93 ha; 

- Đất thương mại, dịch vụ diện tích 0,09 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp diện tích 0,10 ha, chưa được cấp GCN; 

- Diện tích các loại đất còn lại 8,46 ha. 

1.2.20. Tiểu khu Thảo Nguyên 

Tổng diện tích 169,00 ha, bao gồm: 

- Đất trồng lúa diện tích 0,23 ha, đã được cấp GCN; 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 42,15 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 63,65 ha, trong đó: Diện tích đã 

được cấp GCN 47,04 ha; diện tích chưa được cấp GCN 16,61 ha; 

- Đất rừng sản xuất diện tích 1,60 ha, đã được cấp GCN; 

- Đất nuôi trồng thủy sản diện tích 2,80 ha, trong đó: Diện tích đã được 

cấp GCN 0,81 ha; diện tích chưa được cấp GCN 1,99 ha; 

- Đất nông nghiệp khác diện tích 0,20 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất ở tại đô thị diện tích 17,02 ha, trong đó: Diện tích đã được cấp GCN 

7,17 ha; diện tích chưa được cấp GCN 9,85 ha; 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp diện tích 2,06 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất an ninh diện tích 0,25 ha, chưa được cấp GCN; 

- Diện tích các loại đất còn lại 39,05 ha. 

1.2.21. Tiểu khu Vườn Đào 

Tổng diện tích 167,50 ha, bao gồm: 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 20,62 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 59,23 ha, trong đó: Diện tích đã 

được cấp GCN 6,48 ha; diện tích chưa được cấp GCN 52,75 ha; 

- Đất rừng sản xuất diện tích 45,07 ha, do UBND thị trấn quản lý; 

- Đất nông nghiệp khác diện tích 0,06 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất ở tại đô thị diện tích 5,47 ha, trong đó: Diện tích đã được cấp GCN 

1,18 ha; diện tích chưa được cấp GCN 4,30 ha; 
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- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp diện tích 0,41 ha, chưa được cấp GCN; 

- Diện tích các loại đất còn lại 36,64 ha. 

1.2.22. Tiểu khu Hoa Ban 

Tổng diện tích 240,00 ha, bao gồm: 

- Đất trồng lúa diện tích 2,95 ha, đã được cấp GCN; 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 86,89 ha, trong đó: Diện tích đã được 

cấp GCN 0,12 ha; diện tích chưa được cấp GCN 86,77 ha; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 104,19 ha, trong đó: Diện tích đã 

được cấp GCN 69,71 ha; diện tích chưa được cấp GCN 34,48 ha; 

- Đất rừng sản xuất diện tích 8,83 ha, trong đó: Diện tích đã được cấp 

GCN 3,30 ha; còn lại 5,53 ha do UBND thị trấn quản lý; 

- Đất nuôi trồng thủy sản diện tích 1,56 ha, trong đó: Diện tích đã được 

cấp GCN 0,71 ha; diện tích chưa được cấp GCN 0,85 ha; 

- Đất nông nghiệp khác 0,05 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất ở tại đô thị diện tích 4,64 ha, trong đó: Diện tích đã được cấp GCN 

2,47 ha; diện tích chưa được cấp GCN 2,17 ha; 

- Diện tích các loại đất còn lại 30,89 ha. 

1.2.23. Tiểu khu Chiềng Đi 

Tổng diện tích 457,71 ha, bao gồm: 

- Đất trồng lúa diện tích 41,32 ha, trong đó: Diện tích đã được cấp GCN 

40,86 ha; diện tích chưa được cấp GCN 0,46 ha; 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 93,47 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 245,95 ha, trong đó: Diện tích đã 

được cấp GCN 230,54 ha; diện tích chưa được cấp GCN 15,41 ha; 

- Đất rừng sản xuất diện tích 21,92 ha, do UBND thị trấn quản lý; 

- Đất nuôi trồng thủy sản diện tích 3,68 ha, đã được cấp GCN; 

- Đất ở tại đô thị diện tích 17,68 ha, trong đó: Diện tích đã được cấp GCN 

5,31 ha; diện tích chưa được cấp GCN 12,37 ha; 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp diện tích 6,36 ha, chưa được cấp GCN; 

- Diện tích các loại đất còn lại 27,33 ha 

2. Thị trấn Mộc Châu (tiểu khu 14) 

Tổng diện tích đất các loại là 59,95 ha, trong đó: 

- Đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng là 48,96 ha, bao gồm: 
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+ Đất trồng cây hàng năm khác 40,04 ha;   

+ Đất nuôi trồng thủy sản 0,08 ha; 

+ Đất ở tại đô thị 8,84 ha. 

- Đất do ủy ban nhân dân xã quản lý là 10,99 ha, bao gồm: 

+ Đất trồng cây hàng năm khác 7,2 ha; 

+Đất giao thông 1,04 ha;  

+ Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 2,75 ha. 

3. Xã Chiềng Sơn: 

3.1. Tình hình quản lý, sử dụng chung  

Tổng diện tích là 1.038,58 ha, toàn bộ diện tích chưa là khu vực chưa 

được cấp GCN do hộ gia đình, cá nhân và UBND xã đang quản lý, trong đó: 

- Diện tích đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhưng chưa được 

cấp GCN là: 878,96 ha, bao gồm: 

+ Đất trồng lúa: 23,60 ha; 

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 344,73 ha; 

+ Đất trồng cây lâu năm: 498,96 ha; 

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 4,23 ha; 

+ Đất ở tại nông thôn: 10,24 ha. 

- Đất do ủy ban nhân dân xã quản lý là: 159,62 ha, bao gồm: 

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 0,90 ha;  

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 1,90 ha;  

+ Đất giao thông: 34,73 ha;  

+ Đất thủy lợi: 4,17 ha;  

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: 1,31 ha;  

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: 0,77 ha;  

+ Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 1,45 ha;  

+ Đất công trình công cộng khác 0,09 ha;  

+Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,65 ha;  

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,10 ha;  

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 5,19 ha;    

+ Đất có mặt nước chuyên dùng: 6,16 ha. 
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+ Đất chưa sử dụng: 102,21 ha. 

3.2. Tình hình quản lý, sử dụng theo đơn vị hành chính bản, tiểu khu 

Theo phương án thu hồi của các công ty nông nghiệp và giao cho xã 

Chiềng Sơn, diện tích bàn giao về địa phương là 1.038,58 ha tập trung tại 07 tiểu 

khu, bản. Tình hình quản lý, sử dụng tại các tiểu khu như sau: 

3.2.1. Tiểu khu 7 

Tổng diện tích 150,99 ha, bao gồm: 

- Đất trồng lúa diện tích 2,29 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 64,16 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 46,90 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất nuôi trồng thủy sản diện tích 1,03 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất ở tại nông thôn diện tích 1,64 ha, chưa được cấp GCN; 

- Diện tích các loại đất còn lại 34,97 ha. 

3.2.2. Tiểu khu 6 

Tổng diện tích 61,12 ha, bao gồm: 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 22,66 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 25,98 ha, chưa được cấp GCN; 

- Diện tích các loại đất còn lại 12,48 ha. 

3.2.3. Tiểu khu 5 

Tổng diện tích 155,16 ha, bao gồm: 

- Đất trồng lúa diện tích 5,38 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 102,85 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 24,15 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất nuôi trồng thủy sản diện tích 0,47 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất ở tại nông thôn diện tích 2,12 ha, chưa được cấp GCN; 

- Diện tích các loại đất còn lại 20,19 ha. 

3.2.4. Tiểu khu 4 

Tổng diện tích 56,97 ha, bao gồm: 

- Đất trồng lúa diện tích 47,11 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 9,13 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 37,85 ha, chưa được cấp GCN; 

- Diện tích các loại đất còn lại 9,86 ha. 
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3.2.5. Bản Hương Sơn 

Tổng diện tích 293,23 ha, bao gồm: 

- Đất trồng lúa diện tích 5,25 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 156,11 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 92,90 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất nuôi trồng thủy sản diện tích 0,31 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất ở tại nông thôn diện tích 4,48 ha, chưa được cấp GCN; 

- Diện tích các loại đất còn lại 34,18 ha. 

3.2.6. Tiểu khu 2 

Tổng diện tích 171,39 ha, bao gồm: 

- Đất trồng lúa diện tích 8,99 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 96,55 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 39,12 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất nuôi trồng thủy sản diện tích 0,12 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất ở tại nông thôn diện tích 0,64 ha, chưa được cấp GCN; 

- Diện tích các loại đất còn lại 25,97 ha. 

3.2.7. Tiểu khu 3 

Tổng diện tích 149,72 ha, bao gồm: 

- Đất trồng lúa diện tích 1,56 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 47,50 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 76,93 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất nuôi trồng thủy sản diện tích là 0,40 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất ở tại nông thôn diện tích 1,36 ha, chưa được cấp GCN; 

- Diện tích các loại đất còn lại 21,97 ha. 

4. Xã Tân Lập: 

4.1. Tình hình quản lý, sử dụng chung  

Tổng diện tích là 1.312,78 ha. 

- Đất có chủ sử dụng và đã được cấp GCN diện tích là 12,00 ha;  

- Đất có chủ sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất có diện tích là: 919,27 ha, trong đó:  

+ Đất trồng lúa: 31,50 ha; 847,00 hộ sử dụng; 
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+ Đất trồng cây hàng năm khác: 136,55 ha; 421 hộ sử dụng; 

+ Đất trồng cây lâu năm: 713,19 ha; 2.171 hộ sử dụng; 

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 10,08 ha; 152 hộ sử dụng; 

+ Đất nông nghiệp khác: 0,23 ha; 1 hộ sử dụng; 

+ Đất ở tại nông thôn: 27,72 ha; 693 hộ sử dụng. 

- Đất do Ủy ban nhân dân xã quản lý là: 381,51 ha, bao gồm: 

+ Đất giao thông: 46,36 ha;  

+ Đất thủy lợi: 7,55 ha;  

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: 1,14 ha;  

+ Đất xây dựng cơ sở y tế: 0,16 ha; 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: 4,47 ha;  

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: 0,11 ha;  

+ Đất công trình năng lượng: 0,05 ha; 

+ Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 4,62 ha;  

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 1,41 ha;  

+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 0,22 ha;  

+ Đất cơ sở tín ngưỡng: 0,02 ha; 

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 22,66 ha;  

+ Đất chưa sử dụng: 292,43 ha. 

4.2. Tình hình quản lý, sử dụng theo đơn vị hành chính bản, tiểu khu 

Theo phương án thu hồi của các công ty nông nghiệp và giao cho xã Tân 

Lập, diện tích bàn giao về địa phương là 1.312,78 ha tập trung tại 04 tiểu khu, 

bản. Tình hình quản lý, sử dụng tại các tiểu khu như sau: 

4.2.1. Tiểu khu 34 

Tổng diện tích 320,43 ha, bao gồm: 

- Đất trồng lúa diện tích 0,52 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 177,46 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 2,27 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất nuôi trồng thủy sản diện tích 1,91 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất ở tại nông thôn diện tích 8,16 ha, trong đó: Diện tích đã được cấp 

GCN 3,60 ha; diện tích chưa được cấp GCN 4,56 ha; 
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- Diện tích các loại đất còn lại 130,11 ha; 

4.2.2. Tiểu khu 12 

Tổng diện tích 492,31 ha, bao gồm: 

- Đất trồng lúa diện tích 1,46 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 261,91 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 62,73 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất nuôi trồng thủy sản diện tích 1,11 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất nông nghiệp khác diện tích 0,23 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất ở tại nông thôn diện tích 19,44 ha, trong đó: Diện tích đã được cấp 

GCN 4,40 ha; diện tích chưa được cấp GCN 15,04 ha; 

- Diện tích các loại đất còn lại 145,43 ha. 

4.2.3. Bản Nà Tân 

Tổng diện tích 125,53 ha, bao gồm: 

- Đất trồng lúa diện tích 19,28 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 51,51 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 23,18 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất nuôi trồng thủy sản diện tích là 3,72 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất ở tại nông thôn diện tích là 4,56 ha, chưa được cấp GCN; 

- Diện tích các loại đất còn lại 23,28 ha. 

4.2.4. Tiểu khu 9 

Tổng diện tích 374,51 ha, bao gồm: 

- Đất trồng lúa diện tích 10,24 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích 222,31 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích 48,37 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất nuôi trồng thủy sản diện tích 3,34 ha, chưa được cấp GCN; 

- Đất ở tại nông thôn diện tích 7,56 ha, trong đó: Diện tích đã được cấp 

GCN 4,00 ha; diện tích chưa được cấp GCN 3,56 ha; 

- Diện tích các loại đất còn lại 82,69 ha. 

5. Xã Hua Păng: 

Tổng diện tích đất các loại là 73,02 ha.  

- Đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng là 6,95 ha, bao gồm: 
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+ Đất rừng sản xuất 6,00 ha; 

+ Đất ở tại nông thôn 0,95 ha. 

- Đất do ủy ban nhân dân xã quản lý là 66,07 ha, toàn bộ là đất rừng sản xuất. 

6. Xã Nà Mường: 

Tổng diện tích đất các loại là 22,31 ha.  

- Đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng là 4,31 ha, bao gồm: 

+ Đất rừng sản xuất 2,79 ha; 

+ Đất ở tại nông thôn 1,52 ha. 

- Đất do ủy ban nhân dân xã quản lý là 18 ha, toàn bộ là đất rừng sản xuất. 
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Phần thứ tư 

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT DO CÔNG TY NÔNG, 

LÂM NGHIỆP TRẢ LẠI ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 

 

I. CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT 

Tổng diện tích đất do các Công ty nông lâm nghệp trả lại địa phương quản 

lý trên địa bàn huyện Mộc Châu là 6.994,24 ha, quy hoạch sử dụng vào các mục 

đích như sau: 

1. Đất nông nghiệp 

Đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành, 

diện tích đất nông nghiệp của huyện là 4.702,98 ha, giảm 863,82 ha so với hiện 

trạng rà soát. Chi tiết các loại đất như sau: 

- Đất trồng lúa: Qua rà soát, hiện trạng đất trồng lúa trên địa bàn huyện là 

116,79 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành, diện 

tích đất trồng lúa: 

 + Chuyển mục đích sang các loại đất khác là 18,74 ha: Đất nông nghiệp khác 

0,33 ha; đất ở tại đô thị 1,07 ha; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 0,13 ha; 

đất có mục đích công cộng 14,80 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 2,41 ha. 

+ Diện tích đất trồng lúa còn lại 98,05 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Qua rà soát, hiện trạng đất trồng cây hàng 

năm khác trên địa bàn huyện là 1.551,44 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và các 

quy hoạch chuyên ngành, diện tích đất trồng cây hàng năm khác: 

+ Chuyển mục đích sang các loại đất khác là 455,49 ha: Đất rừng sản xuất 

105,40 ha; đất rừng phòng hộ 44,08 ha; đất ở tại nông thôn 2,00 ha; đất ở tại đô 

thị 34,37 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,17 ha; đất quốc phòng 1,59 ha; đất 

xây dựng công trình sự nghiệp 1,47 ha; đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 120,07 ha; đất có mục đích công cộng 146,34 ha. 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm khác còn lại là 1.095,95 ha. 

 - Đất trồng cây lâu năm: Qua rà soát, hiện trạng đất trồng cây lâu năm 

trên địa bàn huyện là 2.662,13 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch 

chuyên ngành, diện tích đất trồng cây lâu năm: 

+ Chuyển mục đích sang các loại đất khác là 927,05 ha: Đất rừng sản xuất 

155,14 ha; đất rừng phòng hộ 40,80 ha; đất nông nghiệp khác 77,52 ha; đất ở tại 

nông thôn 7,00 ha; đất ở tại đô thị 95,73 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,13 ha; 

đất quốc phòng 68,51 ha; đất xây dựng công trình sự nghiệp 5,23 ha; đất sản 
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xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 76,81 ha; đất có mục đích công cộng 338,30 

ha; đất cơ sở tôn giáo 56,78 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 5,10 ha. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm còn lại là 1.735,08 ha. 

- Đất rừng sản xuất: Qua rà soát, hiện trạng đất rừng sản xuất trên địa bàn 

huyện là 902,28 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên 

ngành, diện tích đất rừng sản xuất: 

+ Chuyển mục đích sang các loại đất khác là 0,71 ha (đất sản xuất, kinh 

doanh phi nông nghiệp). 

+ Tăng 351,04 ha do chuyển từ các loại đất khác sang: Đất trồng cây hàng 

năm khác 105,40 ha; đất trồng cây lâu năm 155,14 ha; đất chưa sử dụng 90,50 ha. 

+ Diện tích đất rừng sản xuất còn lại là 1.252,61 ha. 

- Đất rừng phòng hộ: Qua rà soát, hiện trạng đất rừng phòng hộ trên địa 

bàn huyện là 294,48 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên 

ngành, diện tích đất rừng phòng hộ: 

+ Tăng 108,08 ha do chuyển từ các loại đất khác sang: Đất trồng cây hàng 

năm khác 44,08 ha; đất trồng cây lâu năm 40,80 ha; đất chưa sử dụng 23,20 ha. 

+ Diện tích đất rừng phòng hộ còn lại là 402,56 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Qua rà soát, hiện trạng đất nuôi trồng thủy sản 

trên địa bàn huyện là 37,50 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch 

chuyên ngành, diện tích đất nuôi trồng thủy sản: 

+ Chuyển mục đích sang các loại đất khác là 0,95 ha: Đất nông nghiệp 

khác 0,20 ha; đất có mục đích công cộng 0,75 ha. 

+ Diện tích đất nuôi trồng thủy sản còn lại là 36,55 ha. 

- Đất nông nghiệp khác: Qua rà soát, hiện trạng đất nông nghiệp khác trên 

địa bàn huyện là 2,18 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên 

ngành, diện tích đất nông nghiệp khác: 

+ Tăng 80,00 ha do chuyển từ các loại đất khác sang: Đất trồng lúa 0,33 

ha; đất trồng cây lâu năm 77,52 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,20 ha; đất ở tại 

nông thôn 0,60 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT 1,35 ha để thực 

hiện dự án bố trí di chuyển đàn bò sữa, tiểu khu 34 xã Tân Lập. 

+ Diện tích đất nông nghiệp khác còn lại là 82,18 ha.  

2. Đất phi nông nghiệp 

Đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành, 

diện tích đất phi nông nghiệp của huyện là 1.918,75 ha, tăng 982,62 ha so với 

hiện trạng rà soát. Trong đó: 
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- Đất ở nông thôn: Qua rà soát, hiện trạng đất ở tại nông thôn trên địa bàn 

huyện là 52,43 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành, 

diện tích đất ở tại nông thôn: 

+ Tăng 9,00 ha do chuyển từ các loại đất khác sang: Đất trồng cây hàng 

năm khác 2,00 ha; đất trồng cây lâu năm 7,00 ha; đồng thời diện tích giảm 2,24 ha 

do chuyển sang đất nông nghiệp khác 0,60 ha; đất có mục đích công cộng 1,64 ha. 

Diện tích tăng để thực hiện khu dân cư mới xã Tân Lập, đất ở thuộc Khu du lịch 

xã Chiềng Sơn. 

+ Chuyển mục đích sang các loại đất khác là 2,24 ha: Đất nông nghiệp 

khác 0,60 ha; đất có mục đích công cộng 1,64 ha. 

+ Diện tích đất ở tại nông thôn còn lại là 59,19 ha. 

- Đất ở tại đô thị: Qua rà soát, hiện trạng đất ở tại đô thị trên địa bàn huyện là 

259,93 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành, diện tích 

đất ở tại đô thị: 

+ Tăng 131,68 ha do chuyển từ các loại đất khác sang: Đất trồng cây hàng 

năm khác 34,37 ha; đất trồng cây lâu năm 95,73 ha; đất xây dựng công trình sự 

nghiệp 0,51 ha. Diện tích tăng để thực hiện 10 dự án, một số dự án như: Đấu giá 

đất ở khu trung tâm hành chính, Khu đất Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cũ tại 

tiểu khu 40, thị trấn Nông Trường MC, Khu đô thị cao cấp, công nghiệp sinh thái 

bản Ôn, Dự án Khu dân cư mới (Khu vực 3.0) thị trấn Nông trường Mộc Châu và 

xã Phiêng Luông huyện Mộc Châu thuộc khu du lịch Quốc gia Mộc Châu… 

+ Chuyển mục đích sang các loại đất khác 0,07 ha (đất sản xuất, kinh doanh 

phi nông nghiệp). 

+ Diện tích đất ở tại đô thị còn lại là 391,54 ha.  

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Qua rà soát, hiện trạng đất xây dựng trụ sở 

cơ quan trên địa bàn huyện là 4,80 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy 

hoạch chuyên ngành, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan: 

+ Tăng 0,30 ha do chuyển từ các loại đất khác sang: Đất trồng cây hàng 

năm khác 0,17 ha đất trồng cây lâu năm 0,13 ha. Diện tích tăng xây dựng Khu 

trụ sở thuộc Khu Dịch vụ cửa ngõ thuộc Trung tâm du lịch Sinh thái Mộc Châu, 

đất dự trữ xây dựng công trình xã Chiềng Sơn. 

+ Chuyển mục đích sang các loại đất khác 0,27 ha: Đất quốc phòng 0,15 

ha; đất an ninh 0,12 ha.  

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan còn lại là 4,83 ha.  

- Đất quốc phòng: Qua rà soát, hiện trạng đất quốc phòng trên địa bàn 

huyện là 3,02 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành, 

diện tích đất quốc phòng: 
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+ Tăng 70,75 ha do chuyển mục đích từ các loại đất khác sang: Đất trồng 

cây hàng năm khác 1,59 ha; đất trồng cây lâu năm 68,51 ha; đất xây dựng trụ sở 

cơ quan 0,15 ha; đất xây dựng công trình sự nghiệp 0,50 ha. Diện tích tăng để 

thực hiện 4 dự án: Thao trường huấn luyện quân sự xã Chiềng Sơn, trụ sở ban 

chỉ huy quân sự xã Tân Lập, căn cứ quân sự (Căn cứ HC-KT), trụ sở ban chỉ 

huy quân sự thị trấn nông trường Mộc Châu. 

+ Diện tích đất quốc phòng còn lại là 73,77 ha. 

 - Đất an ninh: Qua rà soát, hiện trạng đất an ninh trên địa bàn huyện là 

0,40 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành, diện tích 

đất an ninh: 

+ Tăng 0,12 ha do chuyển từ đất xây dựng trụ sở cơ quan sang. Diện tích 

tăng để xây dựng trụ sở công an xã Tân Lập (trong khuôn viên UBND xã). 

+ Diện tích đất an ninh còn lại là 0,52 ha. 

- Đất xây dựng công trình sự nghiệp: Qua rà soát, hiện trạng đất xây dựng 

công trình sự nghiệp trên địa bàn huyện là 24,34 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất 

và các quy hoạch chuyên ngành, diện tích đất xây dựng công trình sự nghiệp: 

+ Tăng 6,70 ha do chuyển mục đích từ các loại đất khác sang: Đất trồng 

cây hàng năm khác 1,47 ha; đất trồng cây lâu năm 5,23 ha. Diện tích tăng để 

thực hiện 5 dự án, một số dự án như: Nhà Lớp học điểm trung tâm trường 

TH&THCS Nà Tân, bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT Thảo Nguyên, sân 

vận động xã Tân Lập… 

+ Chuyển mục đích sang các loại đất khác 3,10 ha: Đất ở tại đô thị 0,51 

ha; đất quốc phòng 0,50 ha đất có mục đích công cộng 2,09 ha. 

+ Diện tích đất xây dựng công trình sự nghiệp còn lại 27,94 ha. 

- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: Qua rà soát, hiện trạng đất 

sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trên địa bàn huyện là 35,03 ha. Theo quy 

hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành, diện tích đất sản xuất, kinh 

doanh phi nông nghiệp: 

+ Tăng 199,91 ha do chuyển mục đích từ các loại đất khác sang: Đất trồng 

lúa 0,13 ha; đất trồng cây hàng năm khác 120,07 ha; đất trồng cây lâu năm 76,81 

ha; đất rừng sản xuất 0,71 ha; đất ở tại đô thị 0,07 ha; đất chưa sử dụng 2,12 ha. 

Diện tích tăng để thực hiện 6 dự án, một số dự án như: Khu du lịch không gian 

văn hoá thưởng trà Tây Bắc, cửa hàng xăng dầu Cờ Đỏ, cửa hàng xăng dầu 

Hoàng Anh I, mở rộng mỏ cát sạn tại tiểu khu Pa Khen... và các khu thương 

mại, dịch vụ tại các khu du lịch, khu dân cư. 

+ Diện tích đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp còn lại 234,94 ha.  
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- Đất có mục đích công cộng: Qua rà soát, hiện trạng đất có mục đích 

công cộng trên địa bàn huyện là 426,08 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và các 

quy hoạch chuyên ngành, diện tích đất có mục đích công cộng: 

+ Tăng 509,76 ha do chuyển mục đích từ các loại đất khác sang: Đất trồng 

lúa 14,80 ha; đất trồng cây hàng năm khác 146,34 ha; đất trồng cây lâu năm 

338,30 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,75 ha; đất ở tại nông thôn 1,64 ha; đất xây 

dựng công trình sự nghiệp 2,09 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT 

1,58 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 1,28 ha; đất chưa sử dụng 2,98 ha. Diện 

tích tăng để thực hiện 15 công trình, dự án, một số dự án như: Bến xe khách Tân 

Lập, sân bay tại xã Tân Lập,, xây dựng mới chợ Tân Lập, bãi rác xã Tân Lập… 

và hệ thống giao thông, khu vui chơi giải trí trong khu dân cư, khu đô thị sinh 

thái… 

+ Diện tích đất có mục đích công cộng còn lại là 935,84 ha.  

- Đất cơ sở tôn giáo: Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch 

chuyên ngành, diện tích đất cơ sở tôn giáo là 56,78 ha, tăng 56,78 ha so với hiện 

trạng rà soát. Diện tích tăng do chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang để xây 

dựng khu tôn giáo thuộc dự án khu du lịch tâm linh Ngũ động bản Ôn. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng là 0,12 ha không thay đổi so với hiện trạng rà soát. 

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT: Qua rà soát, hiện trạng đất 

nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT trên địa bàn huyện là 25,85 ha. Theo 

quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành, diện tích đất nghĩa 

trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT: 

+ Chuyển mục đích sang các loại đất khác 2,93 ha: Đất nông nghiệp khác 

1,35 ha; đất có mục đích công cộng 1,58 ha. 

+ Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT còn lại là 22,92 ha. 

- Đất sông suối là 93,15 ha, không thay đổi so với hiện trạng rà soát. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Qua rà soát, hiện trạng đất mặt nước chuyên 

dùng trên địa bàn huyện là 10,97 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch 

chuyên ngành, diện tích đất mặt nước chuyên dùng: 

+ Tăng 6,23 ha do chuyển mục đích từ các loại đất khác sang: Đất trồng lúa 

2,41 ha; đất trồng cây lâu năm 5,10 ha. 

+ Đất có mặt nước chuyên dùng còn lại là 17,20 ha. 

3. Đất chưa sử dụng 

Qua rà soát, hiện trạng đất chưa sử dụng trên địa bàn huyện là 491,32 ha. 

Theo phương án sử dụng đất, diện tích đất chưa sử dụng: 
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+ Chuyển mục đích sang các loại đất khác 118,80 ha: Đất rừng sản xuất 

90,50 ha; đất rừng phòng hộ 23,20 ha; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 

2,12 ha; đất có mục đích công cộng 2,98 ha. 

+ Diện tích đất chưa sử dụng còn lại là 372,52 ha.  

Bảng 2: Tổng hợp phương án sử dụng đất 

Đơn vị tính: ha 

TT LOẠI ĐẤT Mã 

Diện tích 

hiện 

trạng 

Diện tích 

phương 

án sử 

dụng đất 

So sánh 

tăng (+); 

giảm (-) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) 

I Tổng diện tích đất    6.994,24 6.994,24   

1 Đất nông nghiệp NNP 5.566,80 4.702,98 -863,82 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 4.330,36 2.929,08 -1.401,28 

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 1.668,23 1.194,00 -474,23 

1.1.1.1 Đất trồng lúa  LUA 116,79 98,05 -18,74 

1.1.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1.551,44 1.095,95 -455,49 

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 2.662,13 1.735,08 -927,05 

1.2 Đất lâm nghiệp LNP 1.196,76 1.655,17 458,41 

1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 902,28 1.252,61 350,33 

1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 294,48 402,56 108,08 

1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD       

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 37,50 36,55 -0,95 

1.4 Đất làm muối LMU       

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 2,18 82,18 80,00 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 936,13 1.918,75 982,62 

2.1 Đất ở OCT 312,36 450,73 138,37 

2.1.1 Đất ở tại nông thôn ONT 52,43 59,19 6,76 

2.1.2 Đất ở tại đô thị ODT 259,93 391,54 131,61 

2.2 Đất chuyên dùng CDG 493,67 1.277,84 784,17 

2.2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC 4,80 4,83 0,03 

2.2.2 Đất quốc phòng CQP 3,02 73,77 70,75 

2.2.3 Đất an ninh CAN 0,40 0,52 0,12 

2.2.4 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 24,34 27,94 3,60 

2.2.5 
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 
CSK 35,03 234,94 199,91 

2.2.6 Đất có mục đích công cộng CCC 426,08 935,84 509,76 

2.3 Đất cơ sở tôn giáo TON   56,78 56,78 

2.4 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,12 0,12   

2.5 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, NHT 
NTD 25,85 22,92 -2,93 
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TT LOẠI ĐẤT Mã 

Diện tích 

hiện 

trạng 

Diện tích 

phương 

án sử 

dụng đất 

So sánh 

tăng (+); 

giảm (-) 

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 93,15 93,15   

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 10,97 17,20 6,23 

2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK       

3 Đất chưa sử dụng CSD 491,32 372,52 -118,80 

3.1 Đất bằng chưa sử dụng BCS 1,38 1,38   

3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 92,73 20,61 -72,12 

3.3 Núi đá không có rừng cây NCS 397,21 350,53 -46,68 

II. NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

1. Thị trấn Nông trường Mộc Châu 

Tổng diện tích đất trên địa bàn thị trấn Nông Trường Mộc Châu là 

4.487,61 ha, trong đó: 

1.1. Đất nông nghiệp  

Đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành, 

diện tích đất nông nghiệp của thị trấn nông trường Mộc Châu là 3.125,01 ha, 

quy hoạch diện tích đất nông nghiệp sang các loại đất khác là 533,85 ha so với 

diện tích hiện trạng rà soát. Chi tiết các loại đất như sau: 

- Đất trồng lúa: Qua rà soát, hiện trạng đất trồng lúa trên địa bàn TTNT 

Mộc Châu là 61,69 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên 

ngành, diện tích đất trồng lúa:  

+ Chuyển mục đích sang các loại đất khác là 10,00 ha: Đất ở tại đô thị 

1,07 ha; đất có mục đích công cộng 6,52 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 2,41 

ha. Trong đó có 9,00 ha đã được cấp GCN; còn lại 01 ha chưa cấp GCN. Diện 

tích 01 ha chưa được cấp GCN này không phù hợp với quy hoạch chuyên ngành, 

dự kiến không thực hiện cấp GCN.  

+ Diện tích đất trồng lúa còn lại phù hợp với Quy hoạch, dự kiến phương 

án thực hiện giao đất, cấp GCNQSD đất là 51,69 ha, trong đó: Diện tích đã cấp 

GCN là 38,33 ha; diện tích chưa cấp GCN, dự kiến phương án thực hiện giao 

đất, cấp GCNQSD đất là 13,36 ha. Phần lớn các hộ đã được cấp GCN, còn lại 

một số hộ chưa được cấp GCN.  

- Đất trồng cây hàng năm khác: Qua rà soát, hiện trạng đất trồng cây hàng 

năm khác trên địa bàn TTNT Mộc Châu là 1.018,53 ha. Theo quy hoạch sử dụng 

đất và các quy hoạch chuyên ngành, diện tích đất trồng cây hàng năm khác: 

+ Chuyển mục đích sang các loại đất khác là 374,71 ha: Đất rừng sản xuất 

100,00 ha; đất rừng phòng hộ 40,00 ha; đất ở tại đô thị 28,97 ha; đất quốc phòng 

1,59 ha; đất xây dựng công trình sự nghiệp 1,47 ha; đất sản xuất, kinh doanh phi 
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nông nghiệp 115,44 ha; đất có mục đích công cộng 87,24 ha. Trong đó có 

314,71 ha đã được cấp GCN; còn lại 60 ha chưa được cấp GCN. Diện tích 60 ha 

chưa được cấp GCNQSĐ này không phù hợp với quy hoạch chuyên ngành, dự 

kiến không thực hiện cấp GCN.  

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm khác còn lại phù hợp với Quy hoạch, 

dự kiến phương án thực hiện giao đất, cấp GCNQSD đất là 643,82 ha, trong đó: 

Diện tích đã cấp GCN là 227,58 ha; diện tích chưa cấp là 416,24 ha. Phần lớn 

các hộ chưa được cấp GCN, còn lại một số hộ đã được cấp GCN. 

- Đất trồng cây lâu năm: Qua rà soát, hiện trạng đất trồng cây lâu năm trên 

địa bàn TTNT Mộc Châu là 1.449,68 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và các 

quy hoạch chuyên ngành, diện tích đất trồng cây lâu năm: 

+ Chuyển mục đích sang các loại đất khác là 548,43 ha: Đất rừng sản xuất 

150,00 ha; đất rừng phòng hộ 40,00 ha; đất ở tại đô thị 95,73 ha; đất xây dựng 

trụ sở cơ quan 0,13 ha; đất quốc phòng 68,41 ha; đất xây dựng công trình sự 

nghiệp 3,92 ha; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 64,09 ha; đất có mục 

đích công cộng 64,27 ha; đất cơ sở tôn giáo 56,78 ha; đất có mặt nước chuyên 

dùng 5,10 ha). Trong đó có 0,19 ha đã được cấp GCN; còn lại 548,24 ha chưa 

được cấp GCN. Diện tích 548,24 ha chưa được cấp GCNQSĐ này không phù 

hợp với quy hoạch chuyên ngành, dự kiến không thực hiện cấp GCN. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm còn lại phù hợp với Quy hoạch, dự kiến 

phương án thực hiện giao đất, cấp GCNQSD đất 901,25 ha. Các hộ chưa được 

cấp GCN. 

- Đất rừng sản xuất: Qua rà soát, hiện trạng đất rừng sản xuất trên địa bàn 

TTNT Mộc Châu là 809,42 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch 

chuyên ngành, diện tích đất rừng sản xuất: 

+ Chuyển mục đích sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp là 0,71 ha 

(diện tích đất rừng sản xuất này do ủy ban nhân dân thị trấn quản lý). 

+ Diện tích tăng 300,00 ha do các loại đất khác chuyển sang: Đất trồng 

cây hàng năm khác 100,00 ha; đất trồng cây lâu năm 150,00 ha; đất chưa sử 

dụng 50,00 ha.  

+ Diện tích đất rừng sản xuất còn lại phù hợp với Quy hoạch là 1.108,71 

ha; trong đó: Diện tích được cấp GCN 4,90 ha, số hộ đã cấp là 16 hộ; 803,81 ha 

là đất rừng do ủy ban nhân dân thị trấn quản lý; còn lại 300 ha là đất rừng sản 

xuất thuộc dự án quy hoạch 3 loại rừng. 

- Đất rừng phòng hộ: Qua rà soát, hiện trạng đất rừng phòng hộ trên địa 

bàn TTNT Mộc Châu 294,48 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch 

chuyên ngành, diện tích đất rừng phòng hộ: 
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+ Diện tích tăng 100,00 ha do chuyển từ các loại đất khác sang: Đất trồng 

cây hàng năm khác 40,00 ha; đất trồng cây lâu năm 40,00 ha; đất chưa sử dụng 

20,00 ha. 

+ Diện tích đất rừng phòng hộ theo phương án quy hoạch là 394,48 ha. 

Trong đó: Có 294,48 ha diện tích do ủy ban nhân dân thị trấn quản lý; 100,00  

ha rừng phòng hộ thuộc dự án quy hoạch 3 loại rừng. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch 

chuyên ngành, diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 23,11 ha giữ nguyên so với 

hiện trạng rà soát. Toàn bộ diện tích này phù hợp với Quy hoạch và dự kiến thực 

hiện giao đất, cấp GCN. Trong đó: Diện tích đã cấp GCN là 6,07 ha; diện tích 

chưa cấp GCN là 17,04 ha. Phần lớn các hộ chưa được cấp GCN, còn lại một số 

hộ đã được cấp GCN. 

- Đất nông nghiệp khác: Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch 

chuyên ngành, diện tích đất nông nghiệp khác là 1,95 ha, giữ nguyên so với hiện 

trạng rà soát. Toàn bộ diện tích này phù hợp với Quy hoạch và dự kiến thực hiện 

giao đất, cấp GCN. Các hộ chưa được cấp GCN. 

1.2. Đất phi nông nghiệp 

Đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành, 

diện tích đất phi nông nghiệp là 1.338,05 ha, biến động tăng 605,97 ha so với 

diện tích hiện trạng rà soát. Chi tiết các loại đất như sau: 

- Đất ở tại đô thị: Qua rà soát, hiện trạng đất ở tại đô thị trên địa bàn 

TTNT Mộc Châu là 255,75 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch 

chuyên ngành, diện tích đất đô thị: 

+ Diện tích tăng 126,28 ha do chuyển từ các loại đất khác sang: Đất trồng 

lúa 1,07 ha; đất trồng cây hàng năm khác 28,97 ha; đất trồng cây lâu năm 95,73 

ha; đất xây dựng công trình sự nghiệp 0,51 ha. Diện tích tăng để thực hiện các 

dự án như: Khu đất trung tâm giáo dục thường xuyên cũ tại tiểu khu 40, thị trấn 

Nông Trường MC, khu đô thị cao cấp, công nghiệp sinh thái bản Ôn, Khu đô thị 

sinh thái đồi chè (Khu dân cư mới tiếp giáp nút giao đầu tuyến cao tốc)…. 

+ Chuyển mục đích sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp là 0,07 

ha (toàn bộ diện tích này của 2 hộ gia đình, cá nhân đã được cấp GCN).  

+ Diện tích đất ở tại đô thị còn lại phù hợp với Quy hoạch, dự kiến 

phương án thực hiện giao đất, cấp GCNQSD đất là 381,96 ha, trong đó: Diện 

tích đã cấp GCN là 132,21 ha; diện tích chưa cấp GCN là 123,47 ha; còn lại 

126,28 ha đất ở thuộc các dự án quy hoạch đất ở, quy hoạch khu đô thị sinh thái 

trên địa bàn thị trấn. Phần lớn các hộ chưa được cấp GCN, còn lại một số hộ đã 

được cấp GCN. 
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- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Qua rà soát, hiện trạng đất xây dựng trụ sở 

cơ quan thị trên địa bàn TTNT Mộc Châu là 3,29 ha. Theo quy hoạch sử dụng 

đất và các quy hoạch chuyên ngành, diện tích đất trụ sở cơ quan: 

+ Diện tích tăng 0,13 ha do chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang để xây 

dựng khu trụ sở thuộc dự án khu dịch vụ cửa ngõ thuộc trung tâm du lịch Sinh 

thái Mộc Châu; 

+ Diện tích chuyển sang mục đích quốc phòng là 0,10 ha.  

+ Diện tích đất trụ sở cơ quan còn lại theo phương án quy hoạch là 3,32 

ha; do UBND thị trấn quản lý. 

- Đất quốc phòng: Qua rà soát, hiện trạng đất quốc phòng trên địa bàn 

TTNT Mộc Châu là 3,02 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch 

chuyên ngành, diện tích đất quốc phòng tăng 70,10 ha do chuyển từ các loại đất 

khác sang: Đất trồng cây hàng năm khác 1,59 ha; đất trồng cây lâu năm 68,41 

ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,10 ha. Diện tích tăng để thực hiện 2 dự án: 

Căn cứ quân sự (Căn cứ HC-KT), trụ sở ban chỉ huy quân sự thị trấn nông 

trường Mộc Châu. Như vậy, diện tích đất quốc phòng còn lại theo phương án 

quy hoạch sẽ là 73,12 ha. 

- Đất an ninh: Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên 

ngành, diện tích đất an ninh là 0,40 ha giữ nguyên so với hiện trạng rà soát. 

Toàn bộ diện tích do công an huyện quản lý. 

- Đất xây dựng công trình sự nghiệp: Qua rà soát, hiện trạng đất xây dựng 

công trình sự nghiệp trên địa bàn TTNT Mộc Châu là 15,96 ha. Theo quy hoạch 

sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành, diện tích đất xây dựng công trình 

sự nghiệp: 

+ Diện tích tăng 5,39 ha do chuyển từ các loại đất khác sang: Đất trồng 

cây hàng năm khác 1,47 ha; đất trồng cây lâu năm 3,92 ha. Diện tích tăng để xây 

dựng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, khu thể thao thuộc dự án Khu 

dân cư mới (Khu vực 4.0) thị trấn nông trường Mộc Châu, bổ sung cơ sở vật 

chất cho trường THPT Thảo Nguyên. 

+ Diện tích chuyển sang đất ở tại đô thị là 0,51 ha.  

+ Diện tích đất xây dựng công trình sự nghiệp còn lại theo phương án quy 

hoạch là 20,84 ha. Toàn bộ diện tích do ủy ban nhân dân thị trấn quản lý. 

- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: Qua rà soát, hiện trạng đất 

sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trên địa bàn TTNT Mộc Châu là 35,03 ha. 

Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành, diện tích đất sản 

xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: 

+ Diện tích tăng 182,43 ha được chuyển từ các loại đất khác sang: Đất 
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trồng cây hàng năm khác 115,44 ha; đất trồng cây lâu năm 64,09 ha; đất rừng 

sản xuất 0,71 ha; đất ở tại đô thị 0,07 ha; đất chưa sử dụng 2,12 ha. Diện tích 

tăng để thực hiện 4 dự án: Mở rộng mỏ cát sạn tại tiểu khu Pa Khen, khu du lịch 

không gian văn hoá thưởng trà Tây Bắc, cửa hàng xăng dầu Cờ Đỏ, cửa hàng 

xăng dầu Hoàng Anh I và các khu thương mại, dịch vụ của các khu du lịch, khu 

dân cư. 

+ Diện tích đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo phương án quy 

hoạch là 217,46 ha. Toàn bộ diện tích chưa được cấp GCN. 

- Đất có mục đích công cộng: Qua rà soát, hiện trạng đất có mục đích 

công cộng trên địa bàn TTNT Mộc Châu là 331,38 ha. Theo quy hoạch sử dụng 

đất và các quy hoạch chuyên ngành, diện tích đất có mục đích công cộng: 

+ Diện tích tăng 158,03 ha do chuyển từ các loại đất khác sang: Đất trồng 

lúa 6,52 ha; đất trồng cây hàng năm khác 87,24 ha; đất trồng cây lâu năm 64,27 

ha. Diện tích tăng để thực hiện các dự án: Đường vào nghĩa trang 70, thị trấn 

Mộc Châu, cải tạo tuyến đường du lịch từ ngã ba TL104 đến đồi chè trái tim, 

đường quốc lộ 43 đi tiểu khu Tiền Tiến, Thị trấn Nông Trường Mộc Châu, nâng 

cấp tuyến đường đi tiểu khu 26/7 đi tiểu khu 77… 

+ Diện tích đất có mục đích công cộng còn lại theo phương án quy hoạch 

là 489,41 ha. Toàn bộ diện tích do ủy ban nhân dân thị trấn quản lý. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch 

chuyên ngành, diện tích đất cơ sở tín ngưỡng là 0,10 ha, giữ nguyên so với hiện 

trạng rà soát. 

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT: Theo quy hoạch sử dụng 

đất và các quy hoạch chuyên ngành, diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, NHT là 17,02 ha, giữ nguyên so với hiện trạng rà soát. 

- Đất sông suối: Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên 

ngành, diện tích đất sông, suối là 65,31 ha, giữ nguyên so với hiện trạng rà soát, 

do UBND thị trấn quản lý. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Qua rà soát, hiện trạng đất có mặt nước 

chuyên dùng trên địa bàn TTNT Mộc Châu 4,82 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất 

và các quy hoạch chuyên ngành, diện tích đất có mặt nước chuyên dùng: 

+ Diện tích tăng 7,51 ha do chuyển từ các loại đất khác sang: Đất trồng lúa 

2,41 ha; đất trồng cây lâu năm 5,10 ha. 

+ Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng còn lại theo phương án quy hoạch 

là 12,33 ha, toàn bộ diện tích do ủy ban nhân dân thị trấn quản lý. 
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1.3. Đất chưa sử dụng 

Qua rà soát, hiện trạng đất chưa sử dụng trên địa bàn TTNT Mộc Châu là 

96,68 ha. Theo phương án sử dụng đất, diện tích đất chưa sử dụng: 

+ Chuyển mục đích sang các loại đất khác 72,12 ha: Đất rừng sản xuất 50,00 

ha; đất rừng phòng hộ 20,00 ha; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 2,12 ha. 

+ Diện tích đất chưa sử dụng còn lại theo phương án quy hoạch là 24,56 ha. 

Toàn bộ diện tích do đất ủy ban nhân dân thị trấn quản lý. 

Bảng 3: Tổng hợp biến động các loại đất trên địa bàn TTNT Mộc Châu 

Đơn vị tính: ha 

TT Loại đất Mã 

Diện tích 

hiện 

trạng 

Diện tích 

phương 

án sử 

dụng đất 

So sánh 

tăng (+); 

giảm (-) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)=(5)-

(4) 

I Tổng diện tích đất    4.487,61 4.487,61   

1 Đất nông nghiệp NNP 3.658,86 3.125,01 -533,85 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 2.529,90 1.596,76 -933,14 

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 1.080,22 695,51 -384,71 

1.1.1.1 Đất trồng lúa  LUA 61,69 51,69 -10,00 

1.1.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1.018,53 643,82 -374,71 

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.449,68 901,25 -548,43 

1.2 Đất lâm nghiệp LNP 1.103,90 1.503,19 399,29 

1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 809,42 1.108,71 299,29 

1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 294,48 394,48 100,00 

1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD       

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 23,11 23,11   

1.4 Đất làm muối LMU       

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 1,95 1,95   

2 Đất phi nông nghiệp PNN 732,08 1.338,05 605,97 

2.1 Đất ở OCT 255,75 381,96 126,21 

2.1.1 Đất ở tại nông thôn ONT       

2.1.2 Đất ở tại đô thị ODT 255,75 381,96 126,21 

2.2 Đất chuyên dùng CDG 389,08 804,55 415,47 

2.2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC 3,29 3,32 0,03 

2.2.2 Đất quốc phòng CQP 3,02 73,12 70,10 

2.2.3 Đất an ninh CAN 0,40 0,40   

2.2.4 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 15,96 20,84 4,88 
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TT Loại đất Mã 

Diện tích 

hiện 

trạng 

Diện tích 

phương 

án sử 

dụng đất 

So sánh 

tăng (+); 

giảm (-) 

2.2.5 
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 
CSK 35,03 217,46 182,43 

2.2.6 Đất có mục đích công cộng CCC 331,38 489,41 158,03 

2.3 Đất cơ sở tôn giáo TON   56,78 56,78 

2.4 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,10 0,10   

2.5 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, NHT 
NTD 17,02 17,02   

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 65,31 65,31   

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 4,82 12,33 7,51 

2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK       

3 Đất chưa sử dụng CSD 96,68 24,56 -72,12 

3.1 Đất bằng chưa sử dụng BCS 1,38 1,38   

3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 89,86 17,74 -72,12 

3.3 Núi đá không có rừng cây NCS 5,44 5,44   

2. Thị trấn Mộc Châu  

Tổng diện tích đất trên địa bàn thị trấn Mộc Châu là 59,95 ha, trong đó: 

2.1. Đất nông nghiệp  

Theo phương án sử dụng đất, diện tích đất nông nghiệp của thị trấn Mộc Châu 

là 36,52 ha, giảm 10,80 ha so với diện tích hiện trạng rà soát. Diện tích giảm do 

chuyển sang đất phi nông nghiệp. Các loại đất chi tiết như sau: 

- Đất trồng cây hàng năm khác là 36,44 ha; giảm 10,80 ha so với hiện trạng rà 

soát. Diện tích giảm do chuyển sang đất ở tại đô thị 5,40 ha; đất có mục đích công 

cộng 5,40 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản là 0,08 ha, không thay đổi so với hiện trạng rà soát. 

2.2. Đất phi nông nghiệp 

Theo phương án sử dụng đất, diện tích đất phi nông nghiệp là 23,43 ha, 

tăng 10,80 ha so với diện tích hiện trạng rà soát. Chi tiết các loại đất như sau: 

- Đất ở tại đô thị là 14,24 ha, tăng 5,40 ha so với hiện trạng rà soát. Diện 

tích tăng được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác. Diện tích tăng để thực hiện 

đấu giá đất ở khu trung tâm hành chính và khu dân cư tiểu khu 14. 

- Đất có mục đích công cộng là 6,44 ha, tăng 5,40 ha so với hiện trạng rà 

soát. Diện tích tăng được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác. Diện tích tăng đê 

xây dựng hệ thống giao thông. 
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- Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHTlà 2,75 ha, không thay đổi 

so với hiện trạng rà soát. 

Bảng 4: Tổng hợp biến động các loại đất trên địa bàn thị trấn Mộc Châu 

Đơn vị tính: ha 

TT LOẠI ĐẤT Mã 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

Diện tích 

phương 

án sử 

dụng đất 

So sánh 

tăng (+); 

giảm (-) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) 

I Tổng diện tích đất    59,95 59,95   

1 Đất nông nghiệp NNP 47,32 36,52 -10,80 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 47,24 36,44 -10,80 

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 47,24 36,44 -10,80 

1.1.1.1 Đất trồng lúa  LUA       

1.1.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 47,24 36,44 -10,80 

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN       

1.2 Đất lâm nghiệp LNP       

1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX       

1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH       

1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD       

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 0,08 0,08   

1.4 Đất làm muối LMU       

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH       

2 Đất phi nông nghiệp PNN 12,63 23,43 10,80 

2.1 Đất ở OCT 8,84 14,24 5,40 

2.1.1 Đất ở tại nông thôn ONT       

2.1.2 Đất ở tại đô thị ODT 8,84 14,24 5,40 

2.2 Đất chuyên dùng CDG 1,04 6,44 5,40 

2.2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC       

2.2.2 Đất quốc phòng CQP       

2.2.3 Đất an ninh CAN       

2.2.4 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN       

2.2.5 
Đất sản xuất, kinh doanh phi 

nông nghiệp 
CSK       

2.2.6 Đất có mục đích công cộng CCC 1,04 6,44 5,40 

2.3 Đất cơ sở tôn giáo TON       

2.4 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN       

2.5 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, NHT 
NTD 2,75 2,75   
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TT LOẠI ĐẤT Mã 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

Diện tích 

phương 

án sử 

dụng đất 

So sánh 

tăng (+); 

giảm (-) 

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON       

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC       

2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK       

3 Đất chưa sử dụng CSD       

3.1 Đất bằng chưa sử dụng BCS       

3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS       

3.3 Núi đá không có rừng cây NCS       

3. Xã Chiềng Sơn 

Tổng diện tích đất trên địa bàn xã Chiềng Sơn là 1.038,58 ha, trong đó: 

3.1. Đất nông nghiệp  

Đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành, 

diện tích đất nông nghiệp của xã Chiềng Sơn là 841,58 ha, biến động giảm 29,94 

ha so với diện tích hiện trạng rà soát. Chi tiết các loại đất như sau: 

- Đất trồng lúa: Qua rà soát, hiện trạng đất trồng lúa trên địa bàn xã 

Chiềng Sơn là 23,60 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên 

ngành, diện tích đất trồng lúa:  

+ Chuyển mục đích sang các loại đất khác là 0,13 ha (đất sản xuất, kinh 

doanh phi nông nghiệp). Toàn bộ diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sang 

đất khác chưa được cấp GCN, diện tích này không phù hợp với quy hoạch 

chuyên ngành, dự kiến không thực hiện cấp GCN.  

+ Diện tích đất trồng lúa còn lại phù hợp với quy hoạch, dự kiến phương 

án thực hiện giao đất, cấp GCNQSD đất là 23,47 ha, toàn bộ diện tích chưa cấp 

GCN.  

- Đất trồng cây hàng năm khác: Qua rà soát, hiện trạng đất trồng cây hàng 

năm khác trên địa bàn xã Chiềng Sơn là 344,73 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất 

và các quy hoạch chuyên ngành, diện tích đất trồng cây hàng năm khác: 

+ Chuyển mục đích sang các loại đất khác là 19,57 ha: Đất rừng phòng hộ 

4,08 ha; đất ở tại nông thôn 2,00 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,17 ha; đất sản 

xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 4,63 ha; đất có mục đích công cộng 8,69 ha. 

Trong đó có 0,90 ha đất của ủy ban nhân dân xã quản lý, 18,67 ha của hộ gia 

đình, cá nhân sử dụng và chưa được cấp GCN. Diện tích 18,67 ha không phù 

hợp với quy hoạch chuyên ngành, dự kiến không thực hiện cấp GCN. 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm khác còn lại phù hợp với quy hoạch, 
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dự kiến phương án thực hiện giao đất, cấp GCNQSD đất là 325,16 ha, toàn bộ 

diện tích chưa được cấp GCN. 

- Đất trồng cây lâu năm: Qua rà soát, hiện trạng đất trồng cây lâu năm trên 

địa bàn xã Chiềng Sơn là 498,96 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy 

hoạch chuyên ngành, diện tích đất trồng cây lâu năm: 

+ Chuyển mục đích sang các loại đất khác là 18,32 ha: Đất rừng phòng hộ 

0,80 ha; đất ở tại nông thôn 4,00 ha; đất quốc phòng 0,10 ha; đất sản xuất, kinh 

doanh phi nông nghiệp 12,72 ha; đất có mục đích công cộng 0,70 ha. Toàn bộ 

diện tích đất trồng cây lâu năm chuyển mục đích sang đất khác chưa được cấp 

GCNQSĐ, diện tích này không phù hợp với quy hoạch chuyên ngành, dự kiến 

không thực hiện cấp GCN. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm còn lại phù hợp với quy hoạch, dự kiến 

phương án thực hiện giao đất, cấp GCNQSD đất 480,64 ha, toàn bộ diện tích 

chưa được cấp GCN. 

- Đất rừng phòng hộ: Qua rà soát, hiện trạng trên địa bàn xã không có đất 

rừng phòng hộ. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành, diện 

tích đất rừng phòng hộ tăng 8,08 ha do các loại đất khác chuyển sang: Đất trồng 

cây hàng năm khác 4,08 ha; đất trồng cây lâu năm 0,80 ha; đất chưa sử dụng 3,20 

ha. Toàn bộ diện tích đất rừng phòng hộ thuộc dự án quy hoạch 3 loại rừng. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch 

chuyên ngành, diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 4,23 ha giữ nguyên so với 

hiện trạng rà soát. Trong đó có 1,90 ha đất nuôi trồng thủy sản do ủy ban nhân 

dân xã quản lý; 2,33 ha đất hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng (chưa được cấp 

CNQSDĐ). Diện tích 2,33 ha đất nuôi trồng thủy sản phù hợp với Quy hoạch, 

dự kiến thực hiện giao đất, cấp GCN. 

3.2. Đất phi nông nghiệp 

Đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành, 

diện tích đất phi nông nghiệp là 97,99 ha, biến động tăng 33,14 ha so với diện 

tích hiện trạng rà soát. Chi tiết các loại đất như sau: 

- Đất ở tại nông thôn: Qua rà soát, hiện trạng đất ở tại nông thôn trên địa 

bàn xã Chiềng Sơn là 10,24 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch 

chuyên ngành, diện tích đất ở tại nông thôn: 

+ Diện tích tăng 6,00 ha do chuyển từ các loại đất khác sang: Đất trồng 

cây hàng năm khác 2,00 ha; đất trồng cây lâu năm 4,00 ha. Diện tích tăng để 

thực hiện quy hoạch đất ở thuộc dự án khu du lịch xã Chiềng Sơn. 

+ Chuyển mục đích sang đất có mục đích công cộng là 0,04 ha.  

+ Diện tích đất ở tại nông thôn còn lại phù hợp với quy hoạch, dự kiến 
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phương án thực hiện giao đất, cấp GCNQSD đất là 16,20 ha. Trong đó: Diện 

tích của hộ gia đình, cá nhân sử dụng là 10,20 ha, toàn bộ chưa cấp GCN; còn 

lại 6,00 ha đất ở thuộc dự án khu du lịch xã Chiềng Sơn.  

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Qua rà soát, hiện trạng đất xây dựng trụ sở 

cơ quan thị trên địa bàn xã Chiềng Sơn là 0,10 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất 

và các quy hoạch chuyên ngành, diện tích đất trụ sở cơ quan: 

+ Diện tích tăng 0,17 ha do chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác để bố 

trí quỹ dự trữ xây dựng công trình trụ sở; 

+ Diện tích đất trụ sở cơ quan còn lại theo phương án quy hoạch là 0,27 

ha; toàn bộ do ủy ban nhân dân xã quản lý. 

- Đất quốc phòng: Qua rà soát, hiện trạng trên địa bàn xã không có đất 

quốc phòng. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành, diện 

tích đất quốc phòng tăng 0,60 ha do chuyển từ đất trồng cây lâu năm 0,10 ha; đất 

xây dựng công trình sự nghiệp 0,50 ha sang. Diện tích tăng để xây dựng thao 

trường huấn luyện quân sự xã. Như vậy, diện tích đất quốc phòng còn lại theo 

phương án quy hoạch sẽ là 0,60 ha. 

- Đất xây dựng công trình sự nghiệp: Qua rà soát, hiện trạng đất xây dựng 

công trình sự nghiệp trên địa bàn xã Chiềng Sơn là 2,08 ha. Theo quy hoạch sử dụng 

đất và các quy hoạch chuyên ngành, diện tích đất xây dựng công trình sự nghiệp: 

+ Diện tích chuyển sang đất quốc phòng là 0,50 ha.  

+ Diện tích đất xây dựng công trình sự nghiệp còn lại theo phương án quy 

hoạch là 1,58 ha. Toàn bộ diện tích do ủy ban nhân dân xã quản lý. 

- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: Qua rà soát, hiện trạng trên 

địa bàn xã Chiềng Sơn chưa có đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. Theo 

quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành, diện tích đất sản xuất, 

kinh doanh phi nông nghiệp: 

+ Diện tích tăng 17,48 ha do chuyển từ các loại đất khác sang: Đất trồng 

lúa 0,13 ha; đất trồng cây hàng năm khác4,63 ha; đất trồng cây lâu năm 12,72 

ha. Diện tích tăng để thực hiện các công trình: Mỏ đất san lấp khu vực Chiềng 

Ve, điểm nghân hàng giao dịch; đất thương mại dịch vụ thuộc dự án khu du lịch 

xã Chiềng Sơn. 

+ Diện tích đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp còn lại theo phương 

án quy hoạch là 17,48 ha. 

- Đất có mục đích công cộng: Qua rà soát, hiện trạng đất có mục đích 

công cộng trên địa bàn xã Chiềng Sơn là 39,63 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất 

và các quy hoạch chuyên ngành, diện tích đất có mục đích công cộng: 

+ Diện tích tăng 10,71 ha do chuyển từ các loại đất khác sang: Đất trồng 
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cây hàng năm khác 8,69 ha; đất trồng cây lâu năm 0,70 ha; đất ở tại nông thôn 

0,04 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 1,28 ha. Diện tích tăng để thực hiện các 

dự án: Khu khuôn viên cây xanh, đất giao thông thuộc dự án khu du lịch xã 

Chiềng Sơn. 

+ Diện tích đất có mục đích công cộng còn lại theo phương án quy hoạch 

là 50,34 ha. Toàn bộ diện tích do ủy ban nhân dân xã quản lý. 

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT: Theo quy hoạch sử dụng 

đất và các quy hoạch chuyên ngành, diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, NHT là 1,45 ha, giữ nguyên so với hiện trạng rà soát. Toàn bộ do ủy ban 

nhân dân xã quản lý. 

- Đất sông, suối: Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên 

ngành, diện tích đất sông, suối là 5,19 ha, giữ nguyên so với hiện trạng rà soát. 

Toàn bộ do ủy ban nhân dân xã quản lý. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Qua rà soát, hiện trạng đất có mặt nước 

chuyên dùng trên địa bàn xã Chiềng Sơn 6,16 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất 

và các quy hoạch chuyên ngành, diện tích đất có mặt nước chuyên dùng: 

+ Chuyển mục đích sang đất có mục đích công cộng là 1,28 ha. 

+ Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng còn lại theo phương án quy 

hoạch là 4,88 ha, toàn bộ diện tích do ủy ban nhân dân xã quản lý. 

3.3. Đất chưa sử dụng 

Qua rà soát, hiện trạng đất chưa sử dụng trên địa bàn xã Chiềng Sơn là 

102,21 ha. Theo phương án sử dụng đất, diện tích đất chưa sử dụng: 

+ Chuyển mục đích sang đất rừng phòng hộ 3,20 ha. 

+ Diện tích đất chưa sử dụng còn lại theo phương án quy hoạch là 99,01 ha. 

Toàn bộ diện tích do đất ủy ban nhân dân xã quản lý. 

Bảng 5: Tổng hợp biến động các loại đất trên địa bàn xã Chiềng Sơn 

Đơn vị tính: ha 

TT Loại đất Mã 

Diện tích 

hiện 

trạng 

Diện tích 

phương 

án sử 

dụng đất 

So sánh 

tăng (+); 

giảm (-) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) 

I Tổng diện tích đất    1.038,58 1.038,58   

1 Đất nông nghiệp NNP 871,52 841,58 -29,94 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 867,29 829,27 -38,02 

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 368,33 348,63 -19,70 

1.1.1.1 Đất trồng lúa  LUA 23,60 23,47 -0,13 
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TT Loại đất Mã 

Diện tích 

hiện 

trạng 

Diện tích 

phương 

án sử 

dụng đất 

So sánh 

tăng (+); 

giảm (-) 

1.1.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 344,73 325,16 -19,57 

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 498,96 480,64 -18,32 

1.2 Đất lâm nghiệp LNP   8,08 8,08 

1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX       

1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH   8,08 8,08 

1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD       

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 4,23 4,23   

1.4 Đất làm muối LMU       

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH       

2 Đất phi nông nghiệp PNN 64,85 97,99 33,14 

2.1 Đất ở OCT 10,24 16,20 5,96 

2.1.1 Đất ở tại nông thôn ONT 10,24 16,20 5,96 

2.1.2 Đất ở tại đô thị ODT       

2.2 Đất chuyên dùng CDG 41,81 70,27 28,46 

2.2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC 0,10 0,27 0,17 

2.2.2 Đất quốc phòng CQP   0,60 0,60 

2.2.3 Đất an ninh CAN       

2.2.4 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 2,08 1,58 -0,50 

2.2.5 
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 
CSK   17,48 17,48 

2.2.6 Đất có mục đích công cộng CCC 39,63 50,34 10,71 

2.3 Đất cơ sở tôn giáo TON       

2.4 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN       

2.5 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, NHT 
NTD 1,45 1,45   

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 5,19 5,19   

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 6,16 4,88 -1,28 

2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK       

3 Đất chưa sử dụng CSD 102,21 99,01 -3,20 

3.1 Đất bằng chưa sử dụng BCS       

3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 0,40 0,40   

3.3 Núi đá không có rừng cây NCS 101,82 98,62 -3,20 

4. Xã Tân Lập 

Tổng diện tích đất trên địa bàn xã Tân Lập là 1.312,78 ha, trong đó: 

4.1. Đất nông nghiệp  

Đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành, 
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diện tích đất nông nghiệp của xã Tân Lập là 602,62 ha, biến động giảm 289,23 

ha so với diện tích hiện trạng rà soát. Chi tiết các loại đất như sau: 

- Đất trồng lúa: Qua rà soát, hiện trạng đất trồng lúa trên địa bàn xã Tân 

Lập là 31,50 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành, 

diện tích đất trồng lúa:  

+ Chuyển mục đích sang các loại đất khác là 8,61 ha: Đất nông nghiệp 

khác 0,33 ha; đất có mục đích công cộng 8,28 ha. Toàn bộ diện tích đất trồng lúa 

chuyển mục đích sang các loại đất khác chưa được cấp GCN, diện tích này 

không phù hợp với quy hoạch chuyên ngành, dự kiến không thực hiện cấp GCN.  

+ Diện tích đất trồng lúa còn lại phù hợp với quy hoạch, dự kiến phương 

án thực hiện giao đất, cấp GCNQSD đất là 22,89 ha, toàn bộ diện tích chưa cấp 

GCN.  

- Đất trồng cây hàng năm khác: Qua rà soát, hiện trạng đất trồng cây hàng 

năm khác trên địa bàn xã Tân Lập là 136,55 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và 

các quy hoạch chuyên ngành, diện tích đất trồng cây hàng năm khác: 

+ Chuyển mục đích sang các loại đất khác là 50,41 ha: Đất rừng sản xuất 

5,40 ha; đất có mục đích công cộng 45,01 ha. Toàn bộ diện tích đất trồng cây 

hàng năm chuyển mục đích sang các loại đất khác chưa được cấp GCN, diện 

tích này không phù hợp với quy hoạch chuyên ngành, dự kiến không thực hiện 

cấp GCN. 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm khác còn lại phù hợp với quy hoạch, 

dự kiến phương án thực hiện giao đất, cấp GCNQSD đất là 86,14 ha, toàn bộ 

diện tích chưa được cấp GCN. 

- Đất trồng cây lâu năm: Qua rà soát, hiện trạng đất trồng cây lâu năm trên 

địa bàn xã Tân Lập là 713,49 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch 

chuyên ngành, diện tích đất trồng cây lâu năm: 

+ Chuyển mục đích sang các loại đất khác là 360,30 ha: Đất rừng sản xuất 

5,14 ha; đất nông nghiệp khác 77,52 ha; đất ở tại nông thôn 3,00 ha; đất xây 

dựng công trình sự nghiệp 1,31 ha; đất có mục đích công cộng 273,33 ha. Toàn 

bộ diện tích đất trồng cây lâu năm chuyển mục đích sang đất khác chưa được 

cấp GCNQSĐ, diện tích này không phù hợp với quy hoạch chuyên ngành, dự 

kiến không thực hiện cấp GCN. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm còn lại phù hợp với quy hoạch, dự kiến 

phương án thực hiện giao đất, cấp GCNQSD đất 353,19 ha, toàn bộ diện tích 

chưa được cấp GCN. 

- Đất rừng sản xuất: Qua rà soát, hiện trạng trên địa bàn xã không có đất 

rừng sản xuất. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành, diện 

tích đất rừng sản xuất tăng 51,04 ha do các loại đất khác chuyển sang: Đất trồng 
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cây hàng năm khác 5,40 ha; đất trồng cây lâu năm 5,14 ha; đất chưa sử dụng 

40,50 ha. Toàn bộ diện tích đất rừng sản xuất thuộc dự án quy hoạch 3 loại rừng. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Qua rà soát, hiện trạng đất nuôi trồng thủy sản 

trên địa bàn xã Tân Lập là 10,08 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy 

hoạch chuyên ngành, diện tích đất nuôi trồng thủy sản: 

+ Chuyển mục đích sang các loại đất khác là 0,95 ha: Đất nông nghiệp 

khác 0,20 ha; đất có mục đích công cộng 0,75 ha. Toàn bộ diện tích đất nuôi 

trồng thủy sản chuyển mục đích sang các loại đất khác chưa được cấp GCN, 

diện tích này không phù hợp với quy hoạch chuyên ngành, dự kiến không thực 

hiện cấp GCN. 

+ Diện tích đất nuôi trồng thủy sản còn lại phù hợp với quy hoạch, dự 

kiến phương án thực hiện giao đất, cấp GCNQSD đất là 9,13 ha, toàn bộ diện 

tích chưa được cấp GCN. 

- Đất nông nghiệp khác: Qua rà soát, hiện trạng đất nông nghiệp khác trên 

địa bàn xã Tân Lập là 0,23 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch 

chuyên ngành, diện tích đất nông nghiệp khác: 

+ Tăng 80,00 ha được lấy từ các loại đất: Đất trồng lúa 0,33 ha; đất trồng 

cây lâu năm 77,52 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,20 ha; đất ở tại nông thôn 0,60 

ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT 1,35 ha. Diện tích tăng để thực 

hiện các dự án bố trí di chuyển đàn bò sữa, tiểu khu 34. 

+ Diện tích đất nông nghiệp khác còn lại phù hợp với quy hoạch, dự kiến 

phương án thực hiện giao đất, cấp GCNQSD đất là 80,23 ha, trong đó: Diện tích 

diện tích chưa cấp GCN hộ gia đình, cá nhân là 0,23 ha; còn lại 80 ha thuộc dự 

án bố trí di chuyển đàn bò sữa tiểu khu 34. 

4.2. Đất phi nông nghiệp 

Đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành, 

diện tích đất phi nông nghiệp là 461,20 ha, biến động tăng 332,71 ha so với diện 

tích hiện trạng rà soát. Chi tiết các loại đất như sau: 

- Đất ở tại nông thôn: Qua rà soát, hiện trạng đất ở tại nông thôn trên địa 

bàn xã Tân Lập là 39,72 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch 

chuyên ngành, diện tích đất ở tại nông thôn: 

+ Diện tích tăng 3,00 ha do chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang. Diện 

tích tăng để thực hiện dự án khu dân cư mới xã Tân Lập. 

+ Chuyển mục đích sang các loại đất khác là 2,20 ha: Đất nông nghiệp 

khác 0,60 ha; đất có mục đích công cộng 1,60 ha (trong đó có 0,20 ha đã được 

cấp GCN, còn lại 2,0 ha chưa được cấp GCN).  
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+ Diện tích đất ở tại nông thôn còn lại phù hợp với quy hoạch, dự kiến 

phương án thực hiện giao đất, cấp GCNQSD đất là 40,52 ha, trong đó: Diện tích 

đã cấp GCN là 11,80 ha; diện tích chưa cấp GCN là 25,72 ha; còn lại 3,00 ha đất 

ở thuộc khu dân cư mới xã Tân Lập. Phần lớn các hộ chưa được cấp GCN, còn 

lại một số hộ đã được cấp GCN. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Qua rà soát, hiện trạng đất xây dựng trụ sở 

cơ quan thị trên địa bàn xã Tân Lập là 1,41 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và 

các quy hoạch chuyên ngành, diện tích đất trụ sở cơ quan: 

+ Diện tích tăng 0,13 ha do chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang để xây 

dựng khu trụ sở thuộc dự án khu dịch vụ cửa ngõ thuộc trung tâm du lịch Sinh 

thái Mộc Châu; 

+ Diện tích chuyển mục đích sang các loại đất khác là 0,17 ha: Đất quốc 

phòng 0,05 ha; đất an ninh 0,12 ha.  

+ Diện tích đất trụ sở cơ quan còn lại theo phương án quy hoạch là 1,24 

ha; toàn bộ do ủy ban nhân dân xã quản lý. 

- Đất quốc phòng: Qua rà soát, hiện trạng trên địa bàn xã không có đất 

quốc phòng. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành, diện 

tích đất quốc phòng tăng 0,05 ha do chuyển từ đất xây dựng trụ sở cơ quan khác 

sang. Diện tích tăng để xây dựng trụ sở ban chỉ huy quân sự xã Tân Lập. Như 

vậy, diện tích đất quốc phòng còn lại theo phương án quy hoạch sẽ là 0,05 ha. 

- Đất an ninh: Qua rà soát, hiện trạng trên địa bàn xã không có đất an 

ninh. Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành, diện tích đất 

an ninh tăng 0,12 ha do chuyển từ đất xây dựng trụ sở cơ quan khác sang. Diện 

tích tăng để xây dựng trụ sở công an xã Tân Lập. Như vậy, diện tích đất an ninh 

còn lại theo phương án quy hoạch sẽ là 0,12 ha. 

- Đất xây dựng công trình sự nghiệp: Qua rà soát, hiện trạng đất xây dựng 

công trình sự nghiệp trên địa bàn xã Tân Lập là 6,11 ha. Theo quy hoạch sử dụng 

đất và các quy hoạch chuyên ngành, diện tích đất xây dựng công trình sự nghiệp: 

+ Diện tích tăng 1,31 ha do chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang. Diện 

tích tăng để xây dựng nhà lớp học điểm trung tâm trường TH&THCS Nà Tân. 

+ Diện tích chuyển sang đất có mục đích công cộng là 2,09 ha.  

+ Diện tích đất xây dựng công trình sự nghiệp còn lại theo phương án quy 

hoạch là 5,33 ha. Toàn bộ diện tích do ủy ban nhân dân xã quản lý. 

- Đất có mục đích công cộng: Qua rà soát, hiện trạng đất có mục đích 

công cộng trên địa bàn xã Tân Lập là 331,38 ha. Theo quy hoạch sử dụng đất và 

các quy hoạch chuyên ngành, diện tích đất có mục đích công cộng: 
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+ Diện tích tăng 335,62 ha do chuyển từ các loại đất khác sang: Đất trồng 

lúa 8,28 ha; đất trồng cây hàng năm khác 45,01 ha; đất trồng cây lâu năm 273,33 

ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,75 ha; đất ở tại nông thôn 1,60 ha; đất xây dựng 

công trình sự nghiệp 2,09 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa 1,58 ha; đất chưa sử 

dụng 2,98 ha. Diện tích tăng để thực hiện các dự án: Bến xe khách Tân Lập; dự 

án xây dựng nhà trực tổ cụm điện tại tiểu khu 12; sân bay… 

+ Diện tích đất có mục đích công cộng còn lại theo phương án quy hoạch 

là 389,57 ha. Toàn bộ diện tích do ủy ban nhân dân xã quản lý. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch 

chuyên ngành, diện tích đất cơ sở tín ngưỡng là 0,02 ha, giữ nguyên so với hiện 

trạng rà soát. 

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT: Qua rà soát, hiện trạng đất 

nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn xã Tân Lập là 4,62 ha. Theo quy hoạch sử 

dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành, diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa: 

+ Chuyển mục đích sang các loại đất khác là 2,93 ha: Đất nông nghiệp 

khác 1,35 ha; đất có mục đích công cộng 1,58 ha. 

+ Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa còn lại theo phương án quy hoạch là 

1,69 ha. Toàn bộ diện tích do ủy ban nhân dân xã quản lý. 

- Đất sông suối: Theo quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên 

ngành, diện tích đất sông, suối là 22,66 ha, giữ nguyên so với hiện trạng rà soát, 

toàn bộ do ủy ban nhân dân xã quản lý. 

4.3. Đất chưa sử dụng 

Qua rà soát, hiện trạng đất chưa sử dụng trên địa bàn xã Tân Lập là 292,43 

ha. Theo phương án sử dụng đất, diện tích đất chưa sử dụng: 

+ Chuyển mục đích sang các loại đất khác 43,48 ha: Đất rừng sản xuất 

40,50 ha; đất có mục đích công cộng 2,98 ha. 

+ Diện tích đất chưa sử dụng còn lại theo phương án quy hoạch là 248,95 

ha. Toàn bộ diện tích do đất ủy ban nhân dân xã quản lý. 

Bảng 6: Tổng hợp biến động các loại đất trên địa bàn Xã Tân Lập 

Đơn vị tính: ha 

TT Loại đất Mã 

Diện tích 

hiện 

trạng 

Diện tích 

phương 

án sử 

dụng đất 

So sánh 

tăng (+); 

giảm (-) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) 

I Tổng diện tích đất    1.312,78 1.312,78   
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TT Loại đất Mã 

Diện tích 

hiện 

trạng 

Diện tích 

phương 

án sử 

dụng đất 

So sánh 

tăng (+); 

giảm (-) 

1 Đất nông nghiệp NNP 891,85 602,62 -289,23 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 881,54 462,22 -419,32 

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 168,05 109,03 -59,02 

1.1.1.1 Đất trồng lúa  LUA 31,50 22,89 -8,61 

1.1.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 136,55 86,14 -50,41 

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 713,49 353,19 -360,30 

1.2 Đất lâm nghiệp LNP   51,04 51,04 

1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX   51,04 51,04 

1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH       

1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD       

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 10,08 9,13 -0,95 

1.4 Đất làm muối LMU       

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 0,23 80,23 80,00 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 128,49 461,20 332,71 

2.1 Đất ở OCT 39,72 40,52 0,80 

2.1.1 Đất ở tại nông thôn ONT 39,72 40,52 0,80 

2.1.2 Đất ở tại đô thị ODT       

2.2 Đất chuyên dùng CDG 61,47 396,31 334,84 

2.2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC 1,41 1,24 -0,17 

2.2.2 Đất quốc phòng CQP   0,05 0,05 

2.2.3 Đất an ninh CAN   0,12 0,12 

2.2.4 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 6,11 5,33 -0,78 

2.2.5 
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 
CSK       

2.2.6 Đất có mục đích công cộng CCC 53,95 389,57 335,62 

2.3 Đất cơ sở tôn giáo TON       

2.4 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,02 0,02   

2.5 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, NHT 
NTD 4,62 1,69 -2,93 

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 22,66 22,66   

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC       

2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK       

3 Đất chưa sử dụng CSD 292,43 248,95 -43,48 

3.1 Đất bằng chưa sử dụng BCS       

3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 2,47 2,47   

3.3 Núi đá không có rừng cây NCS 289,96 246,48 -43,48 
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5. Xã Hua Păng 

Tổng diện tích đất trên địa bàn xã Hua Păng là 73,02 ha, trong đó: 

- Theo phương án sử dụng đất, diện tích đất nông nghiệp là 72,07 ha 

không thay đổi so với hiện trạng rà soát. 

- Theo phương án sử dụng đất, diện tích đất phi nông nghiệp là 0,95 ha 

không thay đổi so với hiện trạng rà soát. 

Bảng 7: Tổng hợp biến động các loại đất trên địa bàn xã Hua Păng 

Đơn vị tính: ha 

TT LOẠI ĐẤT Mã 

Diện tích 

hiện 

trạng 

Diện tích 

phương 

án sử 

dụng đất 

So sánh 

tăng (+); 

giảm (-) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) 

I Tổng diện tích đất    73,02 73,02 
 

1 Đất nông nghiệp NNP 72,07 72,07 
 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 
   

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 
   

1.1.1.1 Đất trồng lúa  LUA 
   

1.1.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 
   

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 
   

1.2 Đất lâm nghiệp LNP 72,07 72,07 
 

1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 72,07 72,07 
 

1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 
   

1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD 
   

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 
   

1.4 Đất làm muối LMU 
   

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 
   

2 Đất phi nông nghiệp PNN 0,95 0,95 
 

2.1 Đất ở OCT 0,95 0,95 
 

2.1.1 Đất ở tại nông thôn ONT 0,95 0,95 
 

2.1.2 Đất ở tại đô thị ODT 
   

2.2 Đất chuyên dùng CDG 
   

2.2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC 
   

2.2.2 Đất quốc phòng CQP 
   

2.2.3 Đất an ninh CAN 
   

2.2.4 
Đất xây dựng công trình sự 

nghiệp 
DSN 

   

2.2.5 
Đất sản xuất, kinh doanh phi 

nông nghiệp 
CSK 

   

2.2.6 Đất có mục đích công cộng CCC 
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TT LOẠI ĐẤT Mã 

Diện tích 

hiện 

trạng 

Diện tích 

phương 

án sử 

dụng đất 

So sánh 

tăng (+); 

giảm (-) 

2.3 Đất cơ sở tôn giáo TON 
   

2.4 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 
   

2.5 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, NHT 
NTD 

   

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 
   

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 
   

2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK 
   

3 Đất chưa sử dụng CSD 
   

3.1 Đất bằng chưa sử dụng BCS 
   

3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 
   

3.3 Núi đá không có rừng cây NCS 
   

6. Xã Nà Mường 

Tổng diện tích đất trên địa bàn xã Nà Mường là 22,31 ha, trong đó: 

- Theo phương án sử dụng đất, diện tích đất nông nghiệp là 20,79 ha, 

không thay đổi so với hiện trạng rà soát. 

- Theo phương án sử dụng đất, diện tích đất phi nông nghiệp là 1,52 ha 

không thay đổi so với hiện trạng rà soát. 

Bảng 8: Tổng hợp biến động các loại đất trên địa bàn xã Nà Mường 

Đơn vị tính: ha 

TT LOẠI ĐẤT Mã 

Diện tích 

hiện 

trạng 

Diện tích 

phương 

án sử 

dụng đất 

So sánh 

tăng (+); 

giảm (-) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) 

I Tổng diện tích đất    22,31 22,31 
 

1 Đất nông nghiệp NNP 20,79 20,79 
 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 
   

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 
   

1.1.1.1 Đất trồng lúa  LUA 
   

1.1.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 
   

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 
   

1.2 Đất lâm nghiệp LNP 20,79 20,79 
 

1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 20,79 20,79 
 

1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 
   

1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD 
   

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 
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TT LOẠI ĐẤT Mã 

Diện tích 

hiện 

trạng 

Diện tích 

phương 

án sử 

dụng đất 

So sánh 

tăng (+); 

giảm (-) 

1.4 Đất làm muối LMU 
   

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 
   

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1,52 1,52 
 

2.1 Đất ở OCT 1,52 1,52 
 

2.1.1 Đất ở tại nông thôn ONT 1,52 1,52 
 

2.1.2 Đất ở tại đô thị ODT 
   

2.2 Đất chuyên dùng CDG 
   

2.2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC 
   

2.2.2 Đất quốc phòng CQP 
   

2.2.3 Đất an ninh CAN 
   

2.2.4 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 
   

2.2.5 
Đất sản xuất, kinh doanh phi 

nông nghiệp 
CSK 

   

2.2.6 Đất có mục đích công cộng CCC 
   

2.3 Đất cơ sở tôn giáo TON 
   

2.4 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 
   

2.5 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, NHT 
NTD 

   

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 
   

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 
   

2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK 
   

3 Đất chưa sử dụng CSD 
   

3.1 Đất bằng chưa sử dụng BCS 
   

3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 
   

3.3 Núi đá không có rừng cây NCS 
   

III. PHƯƠNG ÁN GIAO ĐẤT, CHO THUÊ, CẤP GCN 

1. Giao đất, cho thuê đất 

1.1.1. Tại Khoản 4, Điều 46, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ quy định:  

“4. Đối với quỹ đất bàn giao cho địa phương thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

lập phương án sử dụng theo thứ tự ưu tiên sau: 

a) Xây dựng các công trình công cộng; 

b) Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân ở địa phương không có 

đất hoặc thiếu đất sản xuất; 

c) Giao đất, cho thuê đất cho người đang sử dụng đất nếu người sử dụng 
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đất có nhu cầu và việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa 

phương.” 

 - Thực hiện giao đất cho UBND cấp xã, thị trấn quản lý đối với diện tích 

đất hiện trạng là đất công cộng và đất quy hoạch vào mục đích công cộng như: đất 

giao thông, đất thủy lợi, đất công trình năng lượng, đất công trình bưu chính viễn 

thông, đất có di tích lịch sử - văn hóa, đất chợ, đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

đất làm nghĩa trang, nghĩa, đất sông, ngòi, kênh, rạch. Đối với diện tích đất hiện 

trạng là đất công cộng nhưng quy hoạch vào loại đất khác thì thực hiện tạm giao 

cho UBND xã quản lý và thực hiện bàn giao cho khi thực hiện dự án. Đối với hiện 

trạng là các công trình của các đơn vị, tổ chức cũng sẽ thực hiện tương tự như đối 

với đất của UBND cấp xã, thị trấn đang quản lý (giao hoặc tạm giao cho cơ quan 

đơn vị đang trực tiếp quản lý sử dụng) 

- Hiện nay các hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp quản lý, sử dụng (trồng 

cây ăn quả như mận, mơ, cam … và trồng cây hàng năm) trên phần diện tích các 

công ty nông lâm nghiệp trả lại cho UBND huyện quản lý. Tài sản trên đất là tài 

sản của các hộ gia đình, cá nhân đã đầu tư, diện tích đất nhiều hộ gia đình, cá nhân 

đã thực hiện cải tạo, sử dụng trước thời điểm công ty thuê hoặc bàn giao lại cho 

UBND huyện đất dẫn đến việc bàn giao đất lại cho UBND huyện không phải là đất 

sạch (quỹ đất của UBND huyện) do đó không thể thực hiện thu hồi đất của người 

đang sử dụng đất nông nghiệp giao cho người không có đất hoặc thiếu đất sản xuất 

trên địa bàn khi chưa thực hiện công tác bồi thường. 

- Xuất phát từ thực tiễn và nhu cầu sử dụng đất của các hộ gia đình, cá 

nhân đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên phần đất của các công ty đã trả lại 

cho UBND huyện quản lý. Thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất cho người 

đang sử dụng đất nếu người sử dụng đất có nhu cầu và việc sử dụng đất phải phù 

hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương và không định hướng 

ngoài quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là phương án thực tế và thiết thực cho 

người dân đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất nông lâm trường. 

1.1.2. Tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 15, Nghị định Nghị định số 

118/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: 

“1. Đất phải thu hồi của các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa 

phương bao gồm: Đất của các công ty giải thể; đất do thu hẹp nhiệm vụ không 

còn nhu cầu sử dụng; đất không sử dụng, đất công ty đang khoán trắng, sử dụng 

không đúng mục đích; diện tích đất đã chuyển nhượng; diện tích đất đã bán 

vườn cây; đất kết cấu hạ tầng không phục vụ sản xuất; đất ở theo quy hoạch của 

địa phương đã được phê duyệt và các loại đất khác phải thu hồi theo quy định 

của pháp luật về đất đai. Các công ty nông, lâm nghiệp có diện tích đất bị thu 

hồi phải bàn giao toàn bộ hồ sơ về quỹ đất bị thu hồi cho Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh nơi có đất. 
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2. Đất thu hồi quy định tại Khoản 1 Điều này được ưu tiên giải quyết và 

xử lý như sau: 

a) Đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương không có đất hoặc thiếu đất sản 

xuất, người đang nhận giao khoán trực tiếp sản xuất được giao đất hoặc thuê đất. 

b) Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được tiếp tục sử dụng theo hình 

thức giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất. 

c) Diện tích đất giao không thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân 

theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều này không được cao hơn mức 

bình quân của các hộ dân sử dụng đất tại địa phương. Diện tích trên mức bình 

quân phải chuyển sang thuê đất…” 

- Diện tích đất nông, lâm trường trả ra một phần do các hộ gia đình là 

công nhân của các công ty nông lâm trường hoặc người dân thực hiện khai 

hoang phục hoá canh tác từ trước những năm 2004. Do đó, việc thu hồi đất của 

các hộ gia đình đang sử dụng trên phần diện tích đất trả lại của các công ty nông 

lâm nghiệp giao cho đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương khi chưa thực 

hiện công tác bồi thường sẽ gặp nhiều bất cập, không khả thi. 

- UBND huyện xây dựng phương án theo hình thức giao đất không thu 

tiền sử dụng đất hoặc thuê đất đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất. 

Diện tích đất giao không thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy 

định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều này không được cao hơn mức bình quân 

của các hộ dân sử dụng đất tại địa phương. Diện tích trên mức bình quân phải 

chuyển sang thuê đất. Qua rà soát, các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị trấn 

giao nhận khoán với diện tích không giống nhau, đến năm 2015 các công ty 

nông, lâm trường đã bàn giao trả về địa phương quản lý. Diện tích đất thu hồi 

của các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn thị trấn nông trường Mộc Châu và 

giao cho UBND huyện quản lý là 4.487,61 ha được quy định tại các quyết định: 

Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 14/9/2015; Quyết định số 1545/QĐ-

UBND ngày 16/7/2015; Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 29/02/2016. Tuy 

nhiên do diện tích trả ra là rất lớn, độ phì nhiêu của đất khác nhau rất lớn, đất trả 

ra là khu là cao nguyên màu mỡ xen lẫn cả đất núi đá bạc màu do các hộ gia 

đình khai hoang phục hoá, thực hiện cải tạo qua nhiều năm. Tại các khu đất trả 

ra chưa thực hiện công tác bồi thường cho các hộ dân đang sử dụng ổn định từ 

thời điểm trước khi trả ra cho đến bây giờ. Do đó việc giao đất không thu tiền sử 

dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân không thể thực hiện tính theo diện tích bình 

quân của các hộ dân sử dụng, phương án thực hiện là giao đất không vượt quá 

hạn mức quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể: 

+ Đối với đất ở tại đô thị và đất ở tại nông thôn: Căn cứ vào thực tế đo 

đạc, vị trí thửa đất và nguồn gốc sử dụng đất xác định hạn mức giao đất không 
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thu tiền sử dụng đất được quy định tại Điều 4, 5, 6 của Quyết định số 

42/2021/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy 

định chi tiết nội dung được quy định tại một số điều của Luật Đất đai năm 2013 

và các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.  

+ Đất sản xuất nông nghiệp căn cứ vào Điều 8,9 của Quyết định số 

42/2021/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La, hạn mức giao 

đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân quy định 

như sau: 

++ Đối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản: Không quá 

02 ha mỗi loại đất; 

++ Đối với đất trồng cây lâu năm tại khu vực đô thị tối đa là 10 ha; tại 

khu vực nông thôn tối đa là 30 ha; 

++ Đối với đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ: Không quá 30 ha mỗi 

loại đất. 

- Đối tượng giao đất không thu tiền sử dụng đất: Theo quy định của Luật 

Đất đai và các quy định hiện hành. 

- Đối với đất nằm trong quy hoạch được phê duyệt sẽ thực hiện cấp giấy 

CNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân nằm trong phần diện tích đất phù hợp với 

quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu đã được duyệt. 

2. Công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất 

Trên cơ sở kết quả đo đạc đối chiếu với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 

hiện trạng đất đai, kiểm tra, rà soát các đối tượng được công nhận, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100, 101 Luật Đất đai 

năm 2013, Điều 20, 22, 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, tiến hành các bước 

như sau: 

- Rà soát hồ sơ thửa đất của các hộ gia đình, cá nhân để xác định nguồn gốc 

thời điểm sử dụng đất.  

- Tiến hành xác định, tổ chức xét duyệt. 

- Hoàn thiện hồ sơ, công khai theo quy định. 

- Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng đất, cấp 

giấy chứng nhận QSD đất, chuyển hồ sơ để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có). 

- Tổ chức giao đất tại thực địa và hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện 

đăng ký đất đai, lập hồ sơ xin giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trường hợp 

đủ điều kiện giao đất. 
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Các bước được tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan đảm 

bảo quy định của pháp luật. 

3. Đăng ký đất đai và tích hợp vào cơ sở dữ liệu đất đai 

- Công tác lập hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây 

dựng hồ sơ địa chính được thực hiện lồng ghép với quá trình đo đạc bản đồ địa 

chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định của Thông tư số 

30/2013/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chính lý bản đồ địa 

chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính.  

- Trên cơ sở thẩm định của cơ quan có thẩm quyền về công tác công nhận 

quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất đối với hồ sơ không đủ điều 

kiện cấp giấy chứng nhận QSD sẽ thực hiện đăng ký đất đai. 

- Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xử lý, khai thác dữ liệu đất đai, 

đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai trong tình hình 

mới, phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, đặc biệt là quy định kỹ 

thuật cơ sở dữ liệu đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Tiến hành 

triển khai thực hiện cập nhật Cơ sở dữ liệu địa chính: dữ liệu về lập, chỉnh lý 

bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp GCN, hồ sơ địa chính. 

IV. NHẬN ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG ÁN 

1. Yếu tố chủ quan 

Việc xây dựng phương án sử dụng đất để giao đất, cho thuê sẽ mang lại 

tính tích cực về mặt xã hội, các yếu tố tinh thần và sự đồng thuận của người dân 

và tin tưởng vào đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, 

đồng thời cũng là động lực thúc đẩy các hộ gia đình yên tâm đầu tư phát huy 

tiềm năng, nguồn lực để sản xuất. 

2. Yếu tố khách quan 

Góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội của địa phương. Đề cao 

và phát huy được tính tự chủ của người sử dụng đất, giúp địa phương và các cơ 

quan chức năng thực hiện tốt, có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai. 

3. Hiệu quả về kinh tế 

Thông qua công tác quy hoạch để giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền 

sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho người dân là nhà nước thực hiện 

quản lý đến từng thửa đất đồng thời thiết lập hồ sơ, giấy tờ dữ liệu địa chính. 
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Phần thứ 5 

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT 

 

1. Các giải pháp tổ chức thực hiện phương án sử dụng đất  

Sau khi phương án sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt UBND huyện 

sẽ công bố công khai phương án sử dụng đất tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông 

tin điện tử của UBND huyện và công bố công khai nội dung phương án sử dụng 

đất có liên quan đến xã tại trụ sở UBND các xã, thị trấn có đất nông, lâm trường 

trả lại. Việc công khai được thực hiện trong suốt thời gian thực hiện phương án. 

- Giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND 

các xã, thị trấn tổ chức thực hiện.  

- UBND các xã, thị trấn căn cứ theo phương án sử dụng đất của huyện đã 

được duyệt, tổ chức triển khai thực hiện phương án sử dụng đất thuộc phạm vi 

ranh giới hành chính cấp mình, lập phương án chi tiết sử dụng đất, lập kế hoạch 

giao đất, quản lý sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật. 

- UBND các xã, thị trấn phải gửi báo cáo tiến độ kết quả thực hiện phương 

án sử dụng đất đến UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) để tổng 

hợp và kịp thời có biện pháp chỉ đạo thực hiện. 

- Cập nhật dữ liệu vào hệ thống thông tin quản lý đất đai tại cơ sở để giúp 

cho UBND các cấp, cơ quan Tài nguyên Môi trường làm tốt công tác quản lý 

nhà nước về đất đai . 

- UBND huyện sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện phương án sử dụng đất đã được phê duyệt. Kiên quyết xử lý các 

trường hợp vi phạm theo quy định của Pháp luật. 

2. Biện pháp thực hiện 

- Đối với diện tích các loại đất có chủ sử dụng và đã được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất để các hộ gia đình tiếp tục sử dụng. 

- Đối với diện tích các loại đất có chủ sử dụng nhưng chưa cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đât: Ưu tiên lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ thuộc đối tượng gia đình chính sách, 

đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương không có đất hoặc thiếu đất sản xuất, 

người đang nhận giao khoán trực tiếp sản xuất được giao đất hoặc thuê đất. 

- Đối với phần diện tích nằm trong vùng dự án đã được Chính phủ phê 

duyệt thì ưu tiên cho thực hiện dự án. 

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được tiếp tục sử dụng theo hình 

thức giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất. 
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Phần thứ 6 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

Chủ trương thu hồi đất do Các Công ty nông, lâm nghiệp không có nhu 

cầu sử dụng, sử dụng đất không hiệu quả để giao lại cho địa phương quản lý là 

sự cần thiết nhằm đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả, có ý nghĩa quan 

trọng việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, giải 

quyết việc làm, có thu nhập góp phần ổn định về chính trị, văn hóa, quốc phòng 

an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái; 

Phương án sử dụng đất do các công ty nông, lâm nghiệp trả lại trên địa 

bàn huyện được lập đượ ccơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu đất đai cho phát triển 

các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn huyện, phù hợp với quy hoạch sử dụng đến 

năm 2030, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đã được phê duyệt. 

2. Kiến nghị 

- Đề nghị UBND tỉnh tạo mọi điều kiện hỗ trợ về cơ chế, chính sách và 

kinh phí, cùng với sự đóng góp của nhân dân để đầu tư cho các cơ sở hạ tầng 

như giao thông, cấp điện, nước, xây dựng cơ bản... để tiếp tục nâng cao đời sống 

vật chất và tinh thần cho người dân. 

 - Các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết kịp thời các kiến nghị của 

người dân liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi 

thường giải phóng mặt bằng… 

 

 


